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Lời cảm ơn

Tư vấn viên trân trọng cảm ơn các cán bộ của Vietnam Plus, Trung tâm Thiện Chí, và cán bộ cúa (của) các tổ chức đối tác, và đặc biệt cảm ơn những người nông dân huyện Đức Linh và Tánh Linh, đã dành thời gian thảo thuận (luận) với Tư vấn viên trong quá trình làm việc tại tỉnh Bình Thuận.

Tôi biết ơn ông: Trần Văn Tốt, Đinh Xuân Hùng về những nỗ lực trong việc bố trí điều phối và thu xếp các cuộc gặp và phỏng vấn với các cơ quan đối tác và bà con nông dân, và với Ban Cố vấn của Thiện Chí. Bằng xe máy, các cán bộ dự án của hai văn phòng đã giúp tôi tới các xã, thôn, và các gia đình tham gia dự án để có thể thực hiện các cuộc phỏng vấn và thảo luận, giống như họ vẫn đi công tác. Các văn phòng cũng đã giúp tôi tiếp xúc với các tài liệu tham khảo cần thiết. Đây cũng là nơi tôi được đón tiếp và sinh hoạt thân mật như người trong cơ quan, và được hòa đồng với đội ngũ cán bộ của dự án. 

Các cán bộ lãnh đạo và nhân viên của dự án Đức Linh và Tánh Linh đã cởi mở và trao đổi với tôi qua các cuộc thảo luận, nhiều khi là vào các buổi tối sau giờ làm việc. Ý kiến của các anh chị đã đóng góp nhiều cho bản báo cáo này. 

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm tạ tới ông Bernard Kervyn, Giám đốc Vietnam Plus đã tạo cho tôi một cơ hội học hỏi thông qua cuộc lượng giá tại một dự án có rất nhiều những bài học phong phú về phát triển của tổ chức mình. 

Hà Nội, Bình Thuận

Tháng 1 năm 2006

Đặng Ngọc Quang 

F.:  0 0-84-4-7627 890

M.: 00-84-91 -3229 762

E.: rdsc@netnam.vn

Tóm tắt các khuyến nghị

Những khuyến nghị chung

Vietnam Plus nên thường xuyên xem xét và phân tích các nguyên nhân gốc rễ gây ra nghèo đói, hoặc trạng thái ngoài lề về kinh tế, y tế, và giáo dục của người nghèo, phát hiện các chủ thể có trách nhiệm giải quyết các nguyên nhân đó, và xúc tác để cộng đồng và các tổ chức và thành viên của nhó (nhóm)cùng nhìn nhận và tham gia thực hiện việc giảm nghèo cho các thành viên của mình. Đặc biệt là tìm và thực hiện các giải pháp hỗ trợ người nghèo tiếp cận nhiều hơn với các nguồn lực của cộng đồng. 
Vietnam Plus (nên) thường xuyên xem xét môi trường hoạt động của mình, phát hiện các chương trình của các cơ quan khác nhau để tránh sự trùng lặp, hoặc để  các khoản chi phí của chương trình thực hiện được chức năng của mình. Hoặc chương trình thu gom sơ chế bao ny long có nhiều mà  (màu) sắc là tạo việc làm hơn là về môi trường. 

Tổ chức có thể xem xét xắp xếp các hoạt động trong các chương trình cho phù hợp. Ví dụ các hoạt động về cơ sở hạ tầng nhỏ trong thôn xóm ít có mầu (màu) sắc về tạo việc làm, mà thiên về cải thiện điều kiện đi lại hoặc vệ sinh cộng đồng.  (tạo điều kiện ‎‎ý thức cho môi trường, vệ sinh cộng đồng).
Vietnam Plus nên xây dựng hệ thống theo dõi và giám sát trực quan tại các điểm thực hiện dự án của đối tác để cải thiện tính minh bạch và sự tham gia của cộng đồng. 

Chương trình giúp các hộ nghèo nhất

Trong chương trình này, Vietnam Plus đã thực hiện tiếp cận hỗ trợ có bao cấp và toàn diện (có sự tham gia của gia đình, cộng đồng), và đã chỉ rõ tiến trình ngừng bao cấp. Do cách tiếp cận này có nguy cơ tạo ra sự phụ thuộc vào tổ chức bên ngoài, Dự án nên có biện pháp theo dõi sự tự tin và ý chí tự vươn lên của các hộ nghèo trong quá trình này, ngoài các chỉ số kinh tế. 

Các hộ nghèo nên được Vietnam Plus giúp đỡ thông qua việc liên kết họ với những tổ chức địa phương hoặc cải thiện các liên kết của họ với nhau, với cộng đồng, hoặc với các dịch vụ công (công ích). Những hoạt động theo hướng này có thể đưa người nghèo vào các “dòng chảy chính
” cải thiện quan hệ xã hội của hộ nghèo, giúp họ tiếp cận nhiều hơn với các nguồn lực hiện có trong cộng đồng, như các dịch vụ của khuyến nông hay của ngân hàng, hoặc các đoàn thể quần chúng trong thôn xã, sau khi sự giúp đỡ của Vietnam Plus ngưng. (chấm dứt).
Chương trình tín dụng 
Vietnam Plus nên xem xét về quá trình bàn giao như sau:  

Các chương trình tín dụng được bàn giao nên có nhóm khách hàng xác định rõ là các hộ nghèo có khả năng kinh doanh hoặc có các khoản thu nhập thường xuyên. (Xin xem lại thông tin CTV cung cấp ở trang 13 và nhận định trang 14 mâu thuẩn được tô màu vàng).
Tư liệu hoá thành sổ tay về các phương pháp tiết kiệm và tín dụng đã xây dựng và thực hành để tiếp tục duy trì trong và sau quá trình bàn giao cho đối tác. 

Khi bàn giao, cần đảm bảo  các chương trình đã vận hành trong (thêm) một thời gian nhất định (mặc dù CTV) đã thông qua chương trình TK-TD của ViệtNam plus đã đào tạo (ví dụ, ba năm), và bảo đảm các Cộng tác viên dã được đào tạo và có khả năng vận dụng thành thạo các kết quả (thực tiễn trong công việc) đaò tạo trong công việc; 

Dự án nên chú ý bảo đảm sao cho việc chuyển (chuyển) giao chương trình là cho một tổ chức đối tác có nhiều kinh nghiệm quản lý tín dụng, để tránh các rủi ro khi một cá nhân quản lý nhận quá nhiều trách nhiệm.  Dự án không chuyển giao cho 1 cá nhân mà đã chuyển giao cho 1 đơn vị là BDH.
Chương trình trồng trọt và chăn nuôi 

Do các cơ quan khuyến nông địa phương có cũng những mối quan tâm như Vietnam Plus trong hoạt động phát triển (triển) ngành trồng trọt và chăn nuôi trong các huyện dự án, Vietnam Plus nên có một hoạch định rõ ràng về quan hệ lâu dài với các cơ quan khuyến nông của huyện. Điều này có thể giảm chồng chéo, tránh lãng phí, do (và) tăng cường sự chia sẻ kinh nghiệm hoặc (kích thích) làm tối đa các lợi ích cho nông dân. Sự phối hợp có thể là bố trí những nội dung chuyên sâu mà Vietnam Plus nên tập trung và mở rộng, hoặc lĩnh vực mà Vietnam Plus nên hỗ trợ các cơ quan khuyến nông mở rộng các mô hình đã được khaỏ nghiệm thành công, hoặc hỗ trợ các cơ quan khuyến nông nâng cao chất lượng hoặc quy mô phục vụ của mình.

Vietnam Plus cũng nên xem xét tăng cường sự tham gia của nông dân ở cấp cơ sở trong việc lập kế hoạch hoạt động khuyến nông (chăn nuôi trồng trọt) ở thôn. Hiện tại các kế hoạch hàng năm về các hoạt động khuyến nông chủ yếu diễn ra ở cấp xã.

Các hoạt động trao đổi, hoặc liên kết trong và giữa các thôn, và giữa các xã cũng nên xem xét để cải thiện hơn để nông dân các thôn có thể biết và chia sẻ thông tin về các hoạt động của nhau, các hộ nghèo được biết nhiều hơn về các hoạt động khác của dự án, ví dụ tín dụng hoặc các hoạt động CLB hoặc các mô hình trình diễn. 

Chương trình tạo việc làm

Vietnam Plus đã thành công trong việc hỗ trợ việc hình thành các doanh nghiệp nhỏ của người nghèo trong đa dạng các loại mặt hàng, và các doanh nghiệp này lại tạo việc làm cho các người khác. Nhân tố đảm bảo cho tính bền vững của các doanh nghiệp này là tính chất toàn diện của hỗ trợ, định hướng hoạt động theo cơ chế thị trường, sự tôn trọng quyền tự quyết của cơ sở sản xuất, hay biểu (biểu) hiện cao nhất của sự tham gia.  

Vietnam Plus có thể xem xét tiếp cận phát triển tổ chức cộng đồng, để hỗ trợ cộng đồng quản lý chung tốt hơn các nguồn lực của họ, và cải thiện tính sở hữu của chung cộng đồng thông qua các tổ (tổ) chức của mình làm cơ sở để phát triển các nhóm sản xuất. Các nhóm hộ hoặc nhóm cá nhân có thể cùng chung tài sản, nguồn vốn, hợp lực để cùng chia sẻ những lợi ích. 

Dự án cũng nên xem xét khả năng liên kết các nhóm hợp tác của nông dân khi họ cùng sản xuất một mặt hàng hay một dịch vụ, để tăng thêm lợi ích kinh tế, và qua đó có thể cải thiện vốn xã hội của người nghèo, mà qua đó họ có thể tiếp tục cải thiện sinh kế của mình. 

Chương trình giáo dục sức khoẻ trong cộng đồng và nhà trường

Vietnam Plus đã thực hiện thành công tiếp cận đa ngành và toàn diện trong chương trình giáo dục sức khoẻ ở nhà trường. Một số họat động có hiệu quả và có thể (thể) được ngành giáo dục tiểu học duy trì bền vững như dạy môn học nha khoa và chăm sóc sức khỏe, hoạt động thu gom sử lý bao ny-long, vệ sinh răng miệng nên được tổng kết và có kế hoạch chuyển giao cho cơ quan đối tác. 

Chương trình giáo dục sức khỏe hiện nên có hoạch định rõ ràng về năng lực cần cải thiện của đối tác nhằm nâng cao chất lượng giáo dục sức khỏe, đưa ra hoạt động và kết quả giải quyết các vấn đề đó. Vietnam Plus nên xem xét tránh hoặc phối hợp rõ ràng với các hoạt động mà các chương trình khác cũng thực hiện.

Vietnam Plus nên hoạch định những năng lực nào về giáo dục sức khỏe cần được cải thiện, thực hiện các biện pháp cải thiện, đánh giá và bàn giao cho nhà trường thực hiện và có một kế hoạch “rút quân” có làm rõ với ngành giáo dục. Khi Vietnam Plus có kế hoạch làm việc lâu dài với ngành giáo dục thì cũng có thể hoạch định chia giai đoạn để cải thiện chất lượng hoạt động giáo dục sức khỏe. 

Vietnam Plus cũng có thể xem xét tìm hiểu (hiểu) tính năng của loại bể (phương pháp ủ ) bio-ga kiểu xây hầm (cùng giá thành sản phẩm) và giới thiệu cho bà con nông dân địa phương (nếu thích ứng nên ) đào tạo một đội thợ (chuyên nghiệp )cho cộng đồng địa phương.

Chương trình truyền thông qua nhóm kịch

Vietnam Plus nên xem xét: 

Tăng cường liên kết giữa các nhóm kịch ở các vùng dự án để làm phong phú số lượng và chất lượng biểu diễn, quy mô trình diễn vở diễn. 

Xây dựng tính danh, hình ảnh và “thương hiệu” thông qua làm tờ rơi, giới thiệu diễn viên, giao lưu và tham gia các cuộc thi văn nghệ quần chúng, hoặc không chuyên theo ngành, và lãnh thổ, hoặc khu vực.

Xem xét khả năng tạo nguồn thu, và có thể mở rộng diện phục vụ của nhóm kịch;  ví dụ diễn theo yêu cầu cuả các đơn vị có nhu cầu hoặc các cơ quan bảo trợ, đoòng ( đồng) thời xem xét khả năng tăng cường tính về tài chính thông qua đa dạng hóa các nhà tài trợ và tìm kiếm nhà taì trợ ổn định. Thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của người xem để nâng cao chất lượng diễn và thông báo với các nhà tài trợ.

Có chế độ bảo hiểm thôi việc, bảo hiểm xã hội với các diễn viên để tgăng (tăng) cường sự yên tâm và gắn bó với mục tiêu của nhóm. Tiền lương đã tính bảo hiểm, hiện tại nhóm kịch cũng được xem như tất cả đội ngũ CTV chung của dự án. Nếu chúng ta xét bảo hiểm thì e rằng chúng ta không kham nổi.
Quá trình chuyển giao giữa Vietnam Plus và Thiện Chí

Vietnam Plus và Thiện Chí nên xem xét và thoả thuận về các nguyên tắc hai bên cân tuân thủ trong qúa trình bàn giao, ví dụ: 

1. Lộ trình bàn giao tối đa là 3 năm, và tối thiểu là 2 năm để xây dựng và phát triển tổ chức. 

2. Quá trình bàn giao và tiếp nhận cần có sự chủ đạo của Thiện chí và do những người sáng lập tổ chức Thiện chí dẫn dắt. 

3. Quá trình này cần được hoạch định với sự tham gia của đội ngũ nhân viên, được theo dõi và giám sát và hiệu chỉnh kịp thời. 

4. Vietnam Plus cam kết hỗ trợ tài chính, và quan trọng hơn là hỗ trợ kỹ thuật về phát triển tổ chức, và theo dõi giám sát trong tiến trình bàn giao.

Thiện Chí nên hoạch định dài hạn để xây dựng một kế hoạch phát triển tổ chức, gắn với một chương trình phát triển hoạt động tại huyện Tánh Linh để (để) Vietnam Plus có thể hỗ trợ trong năm 2007-2009. (2007-2011).
Trong năm 2006, Vietnam Plus nên có một khoản tài trợ ban đầu để Thiện Chí có thể tổ (tổ) chức khảo sát đánh giá môi trường hoạt động của mình trong huyện Tánh Linh và (Tỉnh) Bình Thuận,( và ) làm rõ mục tiêu lý tưởng của mình, (và) cũng qua đó xây dựng chương trình hoạt động của mình trong ba (năm) năm tới tại huyện ( Tánh Linh) 

Vietnam Plus nên giúp Thiện Chí một biên chế bổ sung hoặc tư vấn ngắn hạn để xúc tác các hoạt động đánh giá môi trường hoạt động, hoạch định chiến lược và lập dự án hoạt động, và hoàn thiện các quy trình thủ tục hoạt động để thống nhất trong tổ chức. 

Thiện Chí và Vietnam Plus nên xem xét kỹ việc hình thành từ tổ chức hiện tại của  dự án một hoặc hai tổ chức riêng biệt, hoặc Thiện Chí nên tiếp tục duy trì và phát huy những hợp phần nào của chương trình. 

Thiện Chí và Vietnam Plus nên thỏa thuận và thống nhất về những năng lực cần có của Thiện Chí, các biện pháp xây dựng, các chỉ số và biện pháp đo đạc các năng lực đó và các nội dung bàn giao cụ thể trong tiến trình giữa xây dựng năng lực. 

Vietnam Plus nên xác định rõ vị trí pháp lý của mình (với thực tế của Việt nam) trong chương trình Việt Nam, và làm rõ điều này với chính quyền địa phương, đồng thời giới thiệu Thiện Chí như tổ chức đối tác chính của mình với các cơ quan chính quyền và với các nhà tài trợ cho chương trình (dự án của tỉnh) Bình Thuận. 

Vietnam Plus nên xem xét khả năng ký kết hợp đồng với Thiện Chí về thực hiện dự án phát triển cộng đồng trong huyện Đức Linh trong giai đoạn 2006-2009 (2005-2009), theo đó Vietnam Plus ủy thác cho Thiện Chí đóng vai trò một đơn vị thực hiện triển khai. 
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1. Dẫn nhập 

Cuộc lượng giá Dự án Phát triển cộng đồng tại hai huyện Tánh Linh và Đức Linh (tỉnh Bình thuận) được Tư vấn viên thực hiện theo yêu cầu của Vietnam Plus trong giai đoạn tháng 18-1 đến 12 tháng 2 năm 2006. 

Mục đích của cuộc lượng giá là đánh giá chất lượng của chương trình và tiến độ chuyển giao giữa Vietnam Plus và Thiện chí, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương mới được hình thành tại Bình Thuận. Tuy Dự án Phát triển cộng đồng cũng được thực hiện tại huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), trong cuộc lượng giá này, các hợp phần được xem xét chỉ giới hạn trong hai huyện của Bình Thuận. 

Cuộc lượng giá đặt ra tư vấn viên không ít các thách thức với thời gian có hạn trong 5 ngày giáp tết (2005) Bính Tuất. Dự án phát triển cộng đồng huyện Đức Linh và Tánh Linh được thực hiện đã 10 (5) năm, và thường xuyên (hai năm một lần) được xem xét và lượng giá. Quy mô của dự án ngày càng mở rộng theo không gian. Khởi đầu từ huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai vào năm 1993 (1997), Dự án chuyển sang hoạt động ở Bình Thuận từ năm 1996 (1999) đầu tiên ở huyện Đức Linh (đến năm 2001) mở rộng sang huyện Tánh Linh.  Năm 2005, dự án đã mở rộng sang một một huyện mới là Long Mỹ ở Hậu giang. Hiện tại, ở Bình Thuận,  Dự án được thực hiện ở một quy mô rộng tại tất cả các xã trong hai huyện, và có tham vọng thực hiện tại tất cả các thôn trong các xã. (thực hiện sang huyện Hàm thuận nam).
Dự án mang tính tích hợp rất cao với nhiều hợp phần được thực hiện gắn bó với nhau và có tác động qua lại. Các hợp phần của dự án bao gồm tiết kiệm tín dụng, vệ sinh nhà trường, giáo dục sức khỏe, truyền thông qua kịch, chăn nuôi-trồng trọt, tạo việc làm thủ công, và hỗ trợ những hộ nghèo nhất. Cuối cùng, một thách thức khác là nhiều vận động mạnh mẽ sau gần hơn 10 năm sau hơn 5 năm của dự án. Trong khi một số hoạt động của dự án đã được rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và ở trong quá trình phổ biến mở rộng, một số hoạt động khác đang trong quá trình thu nhỏ hoặc bàn giao, như họat động tiết kiệm tín dụng. Một số hoạt động đang trong quá trình hình thành và trải nghiệm, như họat động giúp đỡ các hộ nghèo nhất. 

Với quỹ thời gian cho phép và các nhiệm vụ được chỉ ra trong Bản Yêu cầu tư vấn, ( Bản Yêu Cầu Tư Vấn ) cuộc lượng giá được thực hiện theo tiếp cận định tính. Tư vấn viên đã sử dụng các phương pháp thu thập thông tin cơ bản là phân tích tài liệu thứ cấp, phỏng vấn bán cấu trúc cá nhân, và nhóm, quan sát tại hiện trường, và thảo luận. Lịch trình thu thập thông tin và các nguồn tin được nêu trong Phụ Lục 5.1. Tư vấn viên đã gặp 45 người thuộc các bên liên quan, từ nhiều cấp khác nhau trong đó có 13 người thuộc về khối cán bộ quản lý tổ chức và các họat động của dự án, 6 người thuộc về nhóm các tổ chức đối tác cấp huyện và xã, còn lại là các thành viên của cộng đồng những người hưởng lợi của dự án. Danh sách những người đã tiếp xúc được trình bày trong Phụ lục 5.2.

Tư vấn viên trình bày các kết quả thu thập và phân tích tiến bộ của dự án trong hai phần chính là Phần 2 Các chương trình sinh kế, và Phần 3 Các chương trình y tế giáo dục và truyền thông. Phần 4 dành để phân tích quá trình chuyển giao giữa Vietnam Plus và Trung tâm Thiện Chí. 

2. Các chương trình sinh kế 

2.1. Chương trình hỗ trợ hộ nghèo

Dự án của VP họat động trong môi trường chính phủ đang thực hiện một chương trình xóa đói giảm nghèo rộng lớn với nhiều hợp phần trong đó có những hợp phần tương tự như các hoạt động hỗ trợ nhà ở của VP, ví dụ cụ thể là hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo là giúp làm nhà tình thương. Cán bộ phụ trách mặt trận xã Đức Thuận huyện Tánh Linh cho biết, từ năm 2002, chính quyền đã bắt đầu chương trình này. Chị cho biết trong năm 2005, các nguồn vốn khác nhau,nhà nước đã xây trong xã được 58 chiếc (cái) nhà tình thương. Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo nhất của Vietnam Plus khác hẳn ở chỗ giúp đỡ toàn diện cụ thể từng hộ nghèo nhất khi họ tham gia chương trình, nhất là về mặt tạo thu nhập.

2.1.1. Các hoạt động và kết quả của dự án

Cùng với các cuộc thảo luận với các CTV, tư vấn viên đã gặp và phỏng vấn các hộ tham gia chương trình giúp các hộ nghèo nhất, trong đó có các hộ nuôi thỏ, và nuôi heo. Hoạt động giúp hộ nghèo nuôi thở,(thỏ) và heo gắn liền với hoạt động phát triển chăn nuôi do các thú y viên được đào tạo, và việc sản xuất tại chỗ các giống heo và thỏ được cải thiện. 

Các cán bộ dự án và thành viên các BĐH cho biết các hộ nghèo đươc lựa chọn qua Ban xóa đói giảm nghèo xã, thường họ là các hộ thuộc diện nghèo có tên trong chương trình của nhà nước. Các cuộc thảo luận với người nghèo, các CTV và cán bộ dự án cho thấy, các CTV biết rõ trong một thôn mình phụ trách có bao nhiêu hộ nghèo, có những hộ nào tham gia chương trình, và tại sao một số hộ không tham gia. (do lịch sử phát triển của địa phương – Tánh Linh là một địa phương di dân) Tư vấn viên có ấn tượng là nhiều người nghèo là những hộ thuộc diện di cư, và là người từ nơi khác tới địa phương. Các cuộc phỏng vấn vơi các hộ tham gia chương trình cho thấy họ đều là các hộ nghèo (xem Minh họa 1 và 2). Các hộ nghèo đều cho biết là họ có thêm nguồn thu nhập từ đầu tư do dự án hỗ trợ và khuyến khích. 

Cán bộ quản lý của Dự án nhấn mạnh việc tìm ra các hoạt động tạo thu nhập khả thi, có khả năng tạo thu nhập nhanh, yêu cầu vốn nhỏ, không yêu cầu kỹ thuật phức tạp, và các sản phẩm có thị trường có tính chất quyết định với chương trình giúp những người nghèo nhất. Ví dụ về các hoạt động được xác định bao gồm nuôi thỏ, nuôi heo, trồng rau, và buôn bán nhỏ. 

Minh họa 1. Hộ nghèo được giúp nuôi lợn  ( Trà tân )
Anh T và chi Y là hai vợ chồng quê ở Quảng Ngãi lên làm ăn ở Phan Thiết đã 11 năm. Gia đình có hộ khẩu (khẩu) nhưng ở Đồng nai. Nhà anh chị có 8 sào rẫy để trồng cây công nghiệp như tiêu, cà phê, tuy không có ruộng. Gia đình của anh chị tuy thuộc diện KT3, nhưng được công nhận là diện hộ nghèo trong xã và đã được UBND xã giúp làm nhà tình thương. Phần vốn anh chị bỏ têm (thêm) vào làm nhà là 3,8 triệu để phụ với vốn nhà nước là 6 triệu. Gia đình anh chị có 6 người con, 4 trai 2 gái, mà tất cả cùng đi học, trong đó có 3 cháu đang học đại học. Anh chị cho biết là gia đình hiện mượn 10 triệu đồng (không có lãi để làm ăn) nhưng không dám mượn ngân hàng. 

Anh chị cho biết, Vietnam Plus giúp các hộ nghèo thiếu vốn, nhưng cần cù làm ăn, và nhất trí với các phương án làm ăn được đề xuất như nuôi heo, nuôi thỏ. Trong chương trình giúp hộ cực nghèo của Vietnam Plus, anh chị đã được vay vốn hai lần, và cả hai lần đầu tư đều thành công. Lần thứ nhất, anh chị được mượn vốn 800.000Đ vào tháng 3/2005 và anh chị mua hai heo giống mất 600.000 đồng và bỏ ra 200.000đ để sửa chuồng heo. Sau 5 tháng, anh chị đã bán một heo thịt được 1,1 triệu đồng, để trả nợ và đầu tư tiếp mở rộng chuồng heo. Còn một con heo anh chị để làm heo nái. Anh chị muợn vốn lần 2 được 1,2 triệu vào tháng 7/2005. Số tiền này, anh chị trả tiền mua thiếu thức ăn cho heo lần trước. Con heo nái vừa sinh, và anh đã bán đựoc 1,9 triệu tiền heo con. Trong quá trình nuôi heo, thú y xã là CTV của dự án đã trích ngừa miễn phí cho heo, và thường xuyên kiểm tra tình hình đàn heo anh chị nuôi.  

Anh chị dự kiến sẽ nuôi bò về sau này để có thêm thu nhập. Ngoài ra, cuộc sống của anh chị sẽ đỡ hơn do năm tới một cháu học đại học sẽ ra trường và hy vọng sẽ có việc làm và thu nhập để giúp các em và giúp gia đình trả nợ. 

Các hộ nghèo tham gia chương trình một cách tự nguyện và họ  được dự án hỗ trợ toàn diện về vốn sản xuất, về kỹ thuật, thị trường, và sự hỗ trợ về tinh thần qua các chuyến thăm thường xuyên của cán bộ dự án. Các CTV chương trình giúp các hộ nghèo tới thẩm (thẩm) định, thảo luận về các phương án tạo thu nhập và chế độ hỗ trợ của dự án. Khoản vốn mượn (không lãi) của dự án được thực hiện trong hai hoặc ba đợt. Mức mượn đợt 1 là có thể là 500.000 đ, hoặc 600.000 đ, đợt hai mức mượn với có thể tới 800.000 Đ, và đợt ba là 1,2 triệu. Dự án có thể quy ra hiện vật số tiền mượn vốn, ví dụ quy đổi ra thỏ giống. Trong quá trình chăn nuôi, các hộ thường xuyên được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, được giúp về tiêm phòng, và các CTV theo dõi về đầu tư, và góp ý về kỹ thuật chăn nuôi trong các chuyến thăm thường xuyên. Một số hộ nghèo có con đau ốm hoặc có thành viên có bệnh tật được dự án hỗ trợ trong việc đi tới bệnh viện, hoạc các chi phí khám chữa bệnh. 

Minh họa 2. Hộ nghèo được giúp nuôi thỏ ( La Ngâu  )
Gia đình anh M, 45 tuổi, và chị L, 41 tuổi, cả hai đều là người Kinh gốc ở Huế, sinh sống tại một điểm rìa làng thôn Tập đoàn 1, bản Tà Lốc là một bản dân tộc Kà-ho ( kơ-ho) thuộc xã La Ngâu. Cả hai vợ chồng đều học hết lớp 5. Gia đình anh có hai lao động mà phải nuôi tới 9 miệng ăn. Trong 7 người con đã có hai người con gái đi lấy chồng nhưng vẫn ăn chung với gia đình. 

Anh chị cho biết, gia đình anh chị chuyển từ Tà Ho vào đây đã được 5 năm, mà trong suốt thời gian nay( này), cuộc sống gia đình không có gì thay đổi. Anh chị đã bán hết tài sản, nhà cửa, đất đai để lên La Ngâu làm ăn, nhưng số tiền 10 triệu đồng đã không thể thu hồi do mua bán đất không hợp lệ. 

Gia đình không có ruộng, nhà anh làm trên một saò đất, vừa làm vườn vừa làm nhà. Do thiếu đất canh tác, anh vừa phát rẫy trên khu rừng đầu nguồn và trồng được 130 cây điều, và bị kiểm lâm nhỏ (nhổ) đi 110 cây. Vụ vừa qua, anh có đi phát 7,2 sào rãy ( rẫy) ở khu vực rừng baỏ vệ và bị kiểm lâm phạt 7 triệu đồng, nhưng anh không có tiền nộp. Anh than thở về 4 sào đậu vụ vừa rồi trồng mất 20kg giống mà thu về chỉ được 40Kg, do sâu bệnh nhiều. 

Gia đình anh được xã công nhận là hộ nghèo,” chạy bữa sáng thiếu bữa tối”. Việc chạy ăn của gia đình chủ yếu là khai thác lâm sản ngoài gỗ, như là đi lấy măng để bán, hoặc đi làm thuê như trỉa bắp, làm cỏ, và mót bắp. Cách đây 3 năm, anh đã vay ngân hàng chính sách 3 triệu đồng với mức lãi 0.4%/tháng để nuôi bò, nhưng do bò té ngã què chân, anh không có thu nhập, và hiện nợ đã quá hạn hơn hai năm. Hiện tại, về chăn nuôi, gia đình không có con gì ngoài 3 mái gà, một gà trống và 10o (100)gà con. Anh chị cho biết, gia đình đang vay nợ tư nhân khoảng 10 triệu đồng, với mức lãi 1%/tháng. 

Tuy trước đây, hai vợ chồng chưa hề nuôi thỏ, anh M và chị L cho biết anh chị đã được mượn vốn của chương trình hai lần để nụôi thỏ.  Lần mượn vốn thứ nhất là vào tháng 4 năm 2005 trị giá 500.000đ và quy ra là 35 con thỏ giống. Anh đã xuất được 32 con và để ( để) dùng trong gia đình 3 con thỏ. Trí giá số thỏ xuất đợt một là 1,07 triệu đồng, đủ trả gốc.và vẫn có lãi. Lần đó dự án cử cán bộ lên mua giúp. Lần mượn thứ hai là vào tháng 8 năm 2005, trị giá 800.000Đ(đ) và được quy đổi là 62 con thỏ giống. Trong lần này, anh đã gặp bện (bệnh) sình bụng của thỏ, và có 51 con bị chết. Anh cho biết được dự án tặng thêm bổ xung 30 con thỏ giống, trị giá 400.000 đồng. Anh đang định xuất lứa thỏ với tổng số thỏ xuất là chừng 55kg vào dịp tết. Lần này, cán bộ dự án đã giới thiệu cho anh một số người mua thỏ thit, và anh đã “ăn” giá với khách hàng là thỏ nặng hơn 2 kg sẽ bán với giá 26.000Đ (đ)/Kg, còn với thỏ nhỏ hơn thì giá là 22.000đ/kg. 

Cùng với 7 người khác, anh đã hai lần về văn phòng dự án Tánh Linh để học về kỹ thuật nuôi thỏ, cụ thể là cách làm chuồng, phương pháp cho ăn, và các bệnh thường gặp, mỗi lần môt buổi. Anh cũng đã qua nhà các gia đình nuôi thỏ giống ở gần thị trấn Tánh Linh để hỏi về cách cho thỏ ăn và cách trị bệnh ghẻ cho thỏ. 

Hiện tại, cả nhà anh cùng tham gia nuôi thỏ. Ba bé gái thì đi kiếm lá. Vợ anh nấu cơm nhà thì nấu luôn cho thỏ, còn anh thì lo việc trích (chích)ngừa và chưã (chữa) bệnh cho thỏ. Trong thời gian tới, hai vợ chồng anh đã chuẩn bị gỗ đủ đê làm chuồng để nuôi 100 con thỏ. Anh cũng muốn mượn vốn dự án để mở rộng việc nuôi thỏ trong gia đình mình. Anh nói:’Dự án cho vay chừng nào sẽ nuôi chừng đó.” Anh M cho biết là  năm nào khuyến nông huyện cũng tổ chức tập huấn về trồng lúa, trồng bắp, trồng điều cho dân bản, nhưng anh không đi dự, vì anh không có đất. 

2.1.2. Phân tích và kiến nghị

Tư vấn viên đã có dịp chứng kiến những nỗ lực thành công của cán bộ dự án và CTV trong việc giúp các hộ nghèo nhất. Các hộ nghèo đã được tìm thấy và xác nhận, họ đã được dự án giúp để có thêm hoạt động có thu nhập. Các mức đầu tư được tăng dần từ nhỏ tới lớn hơn để (để)các hộ nghèo có thể có thêm năng lực quản lý đồng vốn, và tích lũy kỹ thuật chăn nuôi hoặc trồng trọt cần thiết. Các hộ nghèo được hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng, về các dịch vụ hỗ trợ như thú y, tiêm chủng, và ý kiến tư vấn. Các hộ nghèo cũng đã được giúp để tiếp cận với thị trường tiêu thụ khi cần thiết. Các hộ được gặp đều xác nhận về các thu nhập tăng thêm, và đều cho biết triển vọng cải thiện của mình trong quá trình tham gia với chương trình. Ở cấp hộ gia đình, dự án đã vận dụng cách tiếp cận bao cấp các hỗ trợ về tập huấn kỹ thuật, tư vấn, và lãi xuất vay. Trong cách tiếp cận với từng hộ riêng  biệt này, các cán bộ dự án và CTV đều làm rõ và nhấn mạnh đến tiến trình rút (exit strategy) và các điều kiện phát triển của hộ để khi đó sẽ ngừng sự hỗ trợ. 

Trong quá trình thảo luận với các cán bộ quản lý của dự án, một số câu hỏi tỏ ra chưa có câu trả lời rõ ràng đó là câu hỏi về nguyên nhân gây ra nghèo đói là gì? Ai có trách nhiệm giải quyết các nguyên nhân đó? Và làm thế nào để (để) cộng đồng nhìn nhận và tham gia thực hiện việc giảm nghèo cho các thành viên của mình? Trong cộng đồng có các nguồn lực gì, và người nghèo đã làm thế nào để tiếp cận nhiều hơn với các nguồn lực đó. 

Trong một số cuộc phỏng vấn, các hộ nghèo thể hiện là họ chưa tiếp cận một số dịch vụ mà dự án cung cấp ở cộng đồng. Một ví dụ, là các hộ nghèo cho biết họ không tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ khuyến nông do dự án tổ chức ở các thôn, hoặc là chưa được thông báo. Các hộ cũng cho biết họ không tham gia các nhóm tiết kiệm tín dụng do dự án xúc tiến ở các thôn xã. 

Các cuộc thảo luận về vai trò của bao cấp trong khuyến nông, và trong giảm nghèo ở Việt nam hiện nay đang được diễn ra. Các nghiên cứu về chủ đề này cho thấy có nhiều tiếp cận khác nhau trong khuyến nông và tiếp cận có bao cấp là một cách làm được vận dụng. Một thực hành được coi là tốt nếu trong quá trình cung cấp các bao cấp, thì tiến trình dẫn tới ngừng bao cấp cần được chỉ rõ. Điều này đã được thể hiện trong hoạt động hỗ trợ hộ nghèo nhất của Vietnam Plus. Cũng có điều cần chú ý là sự bao cấp và hỗ trợ toàn diện như vậy, có khả năng tạo ra một sự phụ thuộc (thậm chí là lệ thuộc) vào tổ chức bên ngoài, làm giảm sự tự tin và ý chí tự vươn lên của các hộ nghèo, hoặc tạo ra một mong đợi là có thể tranh thủ thật nhiều hơn hỗ trợ của bên ngoài, trong khi hộ nghèo ở vùng dự án cũng có những nguồn lực của mình, như đất đai, lao động, và các chương trình của nhà nước. 

Quan sát của tư vấn viên là các hộ nghèo được VP giúp đỡ riêng biệt, mà VP chưa có các biện pháp tổ chức họ hoặc cải thiện các liên kết của họ với nhau, hoặc quan hệ của họ với cộng đồng, hoặc với các dịch vụ công. Tư vấn viên cho rằng VP nên có những hoạt động theo hướng này để cải thiện quan hệ xã hội của hộ nghèo, giúp họ tiếp cận nhiều hơn với các nguồn lực hiện có trong cộng đồng, ví dụ với các dịch vụ của khuyến nông hay của ngân hàng, hoặc các đoàn thể quần chúng trong xã, sau khi sự giúp đỡ của Vietnam Plus ngưng.( chấm dứt)
2.2. Bàn giao chương trình tín dụng cho đối tác

Chương trình tiết kiệm được Vietnam Plus thực hiện từ năm 1998. Với việc tín dụng chính thức của nhà nước có thể tiếp cận được rộng rãi với người nghèo, và chất lượng tín dụng của một số xã dự án thấp, Việtnam Plus, từ 2004, đã định hướng ngưng mở rộng chương trình tín dụng. Tại một số xã dự án chương trình ngưng cho vay vì, ví dụ tỷ lệ khách hàng nợ quá hạn cao. Ví dụ, mức nợ quá hạn tại hai xã Sùng Nhơn, Nam chín (Tân Hà và Nam Chính) là 130 triệu (210 triệu) Dự án đang thu hồi nợ và được bàn giao cho xã để thực hiện các chương trình phúc lợi công cộng, hoặc dùng để thực hiện chương trình hỗ trợ các hộ nghèo nhất. Một hướng khác của hợp phần tín dụng là chuyển giao các chương trình tín dụng cho đối tác. 

Cuộc chuyển giao mang tính thí điểm được thực hiện tại xã Trà Tân, huyện Đức Linh. Tư vấn viên đã đến thăm và phỏng vấn Ban Điều hành dự án xã Trà Tân và tìm hiểu quá trình chuyển giao chương trình tín dụng cho đối tác HPN (BĐH) là đối tác chính của dự án. Kết quả các cuộc thảo luận với các cán bộ lãnh đaọ dự án, các cán bộ dự án và cộng tác viên cũng được phân tích trong phần này.  

.

2.2.1. Môi trường hoạt động của dự án

Từ xã Trà Tân, có hai xã mới tách ra từ tháng 1 năm 2004, là xã Trà Tân và xã Đông Hà. Toàn xã có 1528 hộ với 8354 nhân khẩu. Trong xã có bốn thôn, và trong đó có một thôn Bốn có dân tộc Châu Ro cư trú, và có 220 hộ với 1121 nhân khẩu. Trong xã, có tới 211 hộ thuộc diện KT3, chưa có hộ khẩu chính thức. UBND cũng cho biết xã có 481 hộ nghèo, với thu nhập theo chuẩn nghèo mới là thấp hơn 200.000 Đ/tháng/khẩu. 

Trong xã, nguồn vốn của ngân hàng khá dồi dào và tiếp cận được với người dân nghèo. UBND xã cho biết tổng dư nợ các nguồn vốn của các ngân hàng nhà nước trong xã là 9,6 tỷ đồng, trong đó dư nợ của ngân hàng chính sách là 1,8 tỷ, và của Ngân hàng Nông nghiệp là 7,8 tỷ đ. Nguồn vốn của ngân hàng chính sách chủ yếu tới người dân thông qua HPN. HPN xã cho biết, Hội đang quản lý 952 triệu đ của nguồn Ngân hàng Chính sách để cho hộ nghèo vay. 

HPN xã cũng thực hiện một chương trình tiết kiệm rộng rãi. HPN cho biết ở 5 tổ trong các thôn với số dư tiết kiệm là 20 triệu. Số tiền này do các chi hội ở thôn quản lý, và họ cho vay ra với lãi xuất 1% một tháng trong thời gian ngắn hạn từ 3-6 tháng tùy theo quy định của từng thôn. Người gửi không hưởng lãi suất tiết kiệm, và lãi cho vay được dùng cho các sinh hoạt của chi hội phụ nữ thôn. 

HPN cũng thực hiện huy động tiết kiệm với các thành viên vay tiền của ngân hàng chính sách. Số tiền này được gửi vào NHCS và ngươig (người)gửi được hưởng 0,07% một tháng. Tiết kiệm này được thu từ thành viên của các tổ vay vốn của NHCS theo mức 10.000Đ/người và mỗi quý thu một lần. 

2.2.2. Các kết quả của việc bàn giao hoạt động tiết kiệm tín dụng

Theo cán bộ dự án của Vietnam Plus, cơ quan đối tác của dự án ở cấp xã là Ban điều hành xã, thành viên có PCT UBND xã, Chủ tịch HPN xã, Trạm y tế xã, Trường học, Nhân viên VP. Các thành viên BĐH xã hoạt động không có phụ cấp. Để quản lý các hoạt động, dự án có tuyển các cộng tác viên từ các cán bộ thôn, hoặc đoàn thể. Cộng tác viên tín dụng: thường một xã từ 1-5 người, tùy theo địa bàn; các cộng tác viên có phụ cấp là 1000đ/ (1200-1500) cho (trên) một nhóm viên.

Việc bàn giao chương trình tín dụng cho BĐH xã gắn liền với quá trình xây dựng và hình thành tổ chức tiết kiệm và tín dụng. Chất lượng tín dụng là một yếu tố quan trọng trong quá trình bàn giao, và tại xã không có nợ tồn đọng trong thành viên. Với cách hoạt động theo phương thức của Grameen Bank, là thu gốc và lãi theo tuần và mức vay nhỏ, HPN xã cho biết, từ năm 2001 lại đây, dự án tín dụng đã xác định rõ khách hàng của hoạt động tín dụng, là các hộ nghèo có năng lực hoạt động kinh tế (nhất là có kinh doanh nhỏ) và có thu nhập thường xuyên. BĐH cho biết, trong số người vay hiện tại của Hợp phần tín dụng với tổng số vốn là 100 triệu đ, có 190 khách hàng, và trong đó có tới 80 người có kinh doanh ở chợ trong xã, và có 10 hộ có các của hàng kinh doanh nhỏ trong các xóm. 

Trong chương trình của Vietnam Plus, do việc huy động tiết kiệm và quản lý tiền tiết kiệm ở các nhóm phụ nữ do cấp nhóm phụ nữ tự quản, việc bàn giao phần tiết kiệm được thực hiện một các tự nhiên, và không có những tải trọng thêm về công việc cho ĐPV tín dụng. Vai trò của các nhóm trưởng, cộng tác viên tín dụng và BĐH xã trong chương trình Vietnam Plus cũng được phân định rõ ràng, cụ thể được trình bày trong  Bảng 1. Trong quá trình bàn giao, vai trò của BĐH với con dấu của UBND xã như con dấu của đơn vị cho vay, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thanh toán. 

Bảng 1. Vai trò của các bên liên quan trong quản lý họat động tín dụng đã bàn giao 

	BĐH xã
	Vai trò của CTV tín dụng
	Vai trò của nhóm trưởng

	Quản lý chung hoạt động của dự án

Phê duyệt các báo cáo tháng

Đóng dấu UBBND vào hợp đồng vay tiền


	Sàng lọc nhóm viên

Quyết định và kiểm tra việc cho vay tiền thùng

Thu gốc lãi hàng tuần

Quyết định việc cho vay với nhóm viên từ tiền dự án (dùng dấu HPN xã)

Ghi chép tài chính và báo cáo

Thực hiện các hoạt động lồng ghép, ví dụ truyền thông
	Quản lý tiền tiết kiệm của nhóm (tiền thùng)

Thu gốc hàng tuần và thanh toán với CTV

Tổ chức họp nhóm theo tuần: tổ chức xét người vay tiền thùng


Nguồn: CTV Tín dụng xã Trà Tân

Minh họa 3. Câu chuyện của cộng tác viên tín dụng

Chị cộng tác viên tín dụng ở xã Trà Tân huyện Đức Linh, là chủ tịch HPN xã và chị cũng là phó trưởng ban điều hành dự án VP ở xã. Chị cho biết việc bàn giao đã thực hiện từ tháng 6 năm 2005, và đã được 7 tháng chị đảm nhận thực hiện chương trình này sau khi bàn giao. 

Quy trình cho vay hiện nay cơ bản vẫn như trước đây, được xác định là cho vay trong thời gian 37 tuần, với mức vay là 1 triệu đồng thì tổng lãi trong giai đoạn là 110.000Đ. Tiền gốc và lãi được chia điều cho 37 tuần, và được thanh toán toán từng tuần.

CTV cho biết, chị được BDH lựa chọn để ( để)quản lý vì nhiều lý do, trong đó có các lý do về khả năng kinh tế gia đình (thu nhập của cả hai vợ chồng và taì sản gia đình) có thể giúp chịu trách nhiệm về số vốn của dự án. Chị cho biết mình như phải chị trách nhiệm cá nhân với số vốn này. Một lý do quan trọng là trách nhiệm của chị với họat động giúp các hội viên nghèo của tổ chức mình. 

CTV tín dụng hiện tại cho biết mức phụ cấp của mình là 460.000Đ/tháng, và sau khi trừ chi phí xăng dầu đi lại hàng tháng thì còn 250.000Đ cho khoảng 8 buổi làm việc. 

Việc chịu trách nhiệm cá nhân về hoạt động tín dụng cũng có những thách thức. Trong quá trình tiếp nhận bàn giao từ tháng 6, chị CTV đã có lần đi học liên tục ơ( ở) Phan thiết một tháng và chị tranh thủ thực hiện các nhiệm vụ của mình vào thứ bảy và chủ nhật khi chị về nhà. Cũng có lần, chị bị té xe, và chị đã yêu cầu chồng và con gái thực hiện các vai trò của mình. 

2.2.3. Phân tích và kiến nghị cho quá trình chuyển giao

Vietnam Plus đã thực hiện một mô hình tín dụng theo phương pháp kiểu Grammeen Bank ở Bangladesh. Phương pháp này cũng được quan sát ở các Ngân hàng Nông thôn ở Philippins. Những chương trình tín dụng này có sức sống tốt khi đi định hướng khách hàng là các hộ nghèo có thu nhập thường xuyên (hàng ngaỳ ngày, hoặc hàng tuần do có kinh doanh nhỏ và hoặc làm thuê). Thông qua các hoạt động nhóm, và bảo lãnh nhóm mà các chương trình có chất lượng tín dụng cao (tỷ lệ tiết kiệm và hoàn trả gốc lãi cao). Tuy vậy, để thành công và phát triển, để đáp ững ( ứng) tính chất chuyên môn phức tạp của dịch vụ tín dụng, các chương trình này đã xây dựng một tổ chức tín dụng chuyên nghiệp cao để (để)cung cấp các dịch vụ của mình. Điều này, chưa thấy có bằng chứng là đã được thực hiện ở vùng dự án của Vietnam Plus. 

Trong khuôn khổ của chương trình tín dụng do Vietnam Plus thực hiện, Tư vấn viên khuyến nghị về quá trình bàn giao như sau:  

· Các phương pháp tiết kiệm và tín dụng đã xây dựng và thực hành nên tiếp tục duy trì trong quá trình bàn giao

· Các chương trình được bàn giao nên có một thời gian vận hành ít nhất là ba năm để các CTV được đào tạo và có khả năng vận dụng các kết quả đaò tạo trong công việc ( CTV của chương trình thực tế đã họat động trên 3 năm kinh nghiệm )
· Các chương trình tín dụng được bàn giao nên có nhóm khách hàng xác định rõ là các hộ nghèo có khả năng kinh doanh hoặc có các khoản thu nhập thường xuyên. 

· Việc gắn một cá nhân vào vị trí quản lý chương trình tín dụng có thể có nhiều yếu tố rủi cao, mà không phải địa phương nào cũng có một cá nhân phù hợp như ở xã Trà Tân. Dự án nên xem xét chuyển giao chương trình cho một tổ chức đối tác cụ thể, ví dụ như đoàn thể Hội Phụ nữ. Dự án không bàn giao chương trình cho cá nhân mà đã bàn giao cho 1 đơn vị là BĐH xã
2.3. Chương trình trồng trọt và chăn nuôi

Phần này của báo cáo đưa ra các mô tả và ý kiến phân tích về chương trình trồng trọt và chăn nuôi của Vietnam Plus. Tư vấn viên đã phỏng vấn lãnh đạo của cơ quan khuyến nông trong huyện Tánh Linh, đã phỏng vấn và quan sát cơ sở sản xuất của các hộ sản xuất giống thỏ, giống heo, các thú y viên được dự án đào tạo, một nhóm hộ nông dân sản xuất giống lúa. Ý kiến của các hộ nghèo sản xuất được hỗ trợ về giống hoặc được tư vấn kỹ thuật cũng được ghi nhận và phản ánh. 

2.3.1. Các hoạt động và kết quả của dự án

Các cơ quan khuyến nông của huyện Tánh Linh đề cao các hoạt động khuyến nông thực hiện trong sự hợp tác với VP cả trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. 

Trong trồng trọt 

Trong lĩnh vực phát triển cây lương thực, trong năm 2005, Trung tâm huyện Tánh linh cho biết đã hợp  tác với VP trong việc triển khai các mô hình cây lúa và bắp và cây điều. Kết quả các thử nghiệm và trình diễn trong trồng trọt đều thành công. Tại huyện Tánh Linh, trong các thôn có mô hình người nông dân đã áp dụng mở rộng các tiến bộ kỹ thuật mới. 

Sản xuất lúa giống
Trung tâm khuyến nông Tánh Linh đề cao khả năng tăng thụ nhập cho nông dân mà hai mô hình sản xuất lúa giống OM1490 mở ra, đồng thời mở ra khả năng góp phần giải quyết nhu cầu về giống lúa xác nhận của nông dân. Hiện tại có tới 70% số hộ dùng giốnn lúa cũ theo cách thức tự để (để) và trao đổi trong nông dân. Số còn lại dùng giống xác nhận mua từ thị trường cho Trung tâm Giống (giống ) Bình thuận sản xuất hoặc mua từ thành phố HCM, với mức giá 4.000đ/kg. Tại hai điểm trình diễn, trên 2000m2 ở mỗi điểm, các hộ tham gia đã được hỗ trợ 50% giá lúa giống, và 50% vật tư, như phân bón. Các hộ có thu nhập cao hơn do năng suất giống cao hơn (đạt 5,5 Ha so với giống cũ là 5,0 Tấn/Ha), và do giá lúa giống cao hơn so với lúa thịt (3.500đ/kg so với 2.000đ/Kg). Người nông dân đã áp dụng việc sử dụng lân nhiều hơn  (300kg/Ha) so với tập quán địa phương (150-200kg/Ha). Hai điểm ở Tánh Linh đã trồng 4 sào đạt sản lượng 2,3 tấn giống/năm, đủ cung cấp cho 15 (15 gì?) lúa thịt, so với tổng diện tích trồng lúa trên huyện là 12.000Ha. Thành công ban đầu gợi ra một hướng mới về sản xuất giống tại chỗ cho nông dân địa phương. 

Minh họa  4. Mở rộng diện tích trồng lúa giống mới ở thôn Quảng Thuận

Là một thôn của xã Đức Thuận huyện Tánh Linh, thôn Quảng thuận có 171 hộ gồm bà con chủ yếu quê ở Quảng Trị và Bắc Giang vào sinh sống. Hai nguồn thu chính của nông dân trong thôn là trồng lúa và trồng điều. Nguồn thu nhập từ chăn nuôi chính là heo và gia cầm. Từ 10 năm nay, nông dân trong thôn vẫn trồng loại lúa giống gọi là “5 số
” có năng suất 5-6 tạ/saò. Vietnam Plus đã tổ chức ba mô hình trồng lúa và hai mô hình trồng bắp trong thôn. 

Các hộ mô hình được chọn qua nhóm câu lạc bộ nông dân trong thôn. Ruộng được chọn ở gần đường để bà con dễ quan sát, có ruộng chất lượng trung bình, và chủ động được nước tưới. Mỗi điểm trồng lúa trình diễn có diện tích 5 saò, và VP đã tổ chức trồng thử giống OM1490 và OM2717. Trong hội nghị đầu bờ, bà con trong thôn đã kết luận giống lúa mới có cách chăm sóc như các giống cũ ở địa phương, nhưng chịu bệnh tốt hơn và có năng suất cao hơn, cụ thể là đạt 5,5 đến 6,5 tạ một sào. Sau hai vụ, bằng cách đổi giống lúa cho nhau theo tỷ lệ 1:1, diện tích trồng lúa mới trong thôn đã đạt 30% diện tích lúa. 

Cuộc phỏng vấn nhóm với nhóm nông dân trồng lúa giống xã Võ Xu huyện Đức Linh cho thấy, sự hợp tác hiện tại với cơ quan khuyến nông cũng có thể tiếp tục cải thiện để đem lại lợi ích nhiều hơn cho nông dân. Các thành viên nông dân trong nhóm sản xuất lúa giống ở Thôn 11 đã học được kỹ thuật làm lúa giống TH6, với những kỹ thuật mới về mật độ gieo xạ, các cho cây lúa đẻ, và cho bón phân, và các khử lẫn. Nhận định chung của nhóm là mức đầu tư của giống cũ ở địa phương, nhưng năng suất có cao hơn 50kg trên một sào so với năng xuất cũ là 500kg/saò/vụ. Trước kia nông dân trong thôn cũng đã trồng giống TH6 nhưng là lúa thịt. Trong vụ lúa 2005 vừa qua, 13 hộ trong nhóm đã trồng khoảng 2Ha lúa giống, và toàn bộ lúa giống đã được bán cho Trạm giống của tỉnh với giá 2.200đ/kg (2.300đ/kg) trong khi giá lúa thịt là 2000đ/kg (1.900đ/kg). Trong vụ này, Trạm giống của tỉnh có đề nghị khuyến nông xã phối hợp tổ chức trồng lúa giống với diện tích yêu cầu là 10 Ha. Tuy theo trưởng nhóm trồng lúa giống, trong thôn có đủ đất để sản xuất lúa giống với quy mô như vậy, nhưng do sự phối hợp không kịp giữa khuyến nông xã, huyện và tổ trồng lúa giống, kinh phí làm 10 Ha lúa giống đã được chuyển sang xã khác. 

Trình diễn trồng bắp giống mới
Trung tâm khuyến nông cho rằng hai hộ mô hình trồng 5 sào bắp ở xã Gia An cũng đã thành công trong việc mở ra khả năng đa dạng hóa cơ cấu cây trồng ở địa phương, và cải thiện chất lượng đất do quay vòng thêm cây bắp, và giảm thế độc canh cây lúa. Hai hộ mô hình đã trình diễn kỹ thuật trồng giống bắp của công ty CP là CP989, cho năng suất trên ruộng trình diễn đạt 8Tấn/Ha, cao hơn so với các giống C919, DE CP 368, và LVN-10, hiện dùng ở địa phương chỉ đạt 7 tấn/Ha. Giống mới cũng có cùng giá với các giống cũ là 2.200đ/kg vào mùa nắng, và 1.800đ/kg vào mùa mưa. 

Trình diễn kỹ thuật chăm sóc cây điều  VP đã cùng với Trung tâm khuyến nông thí điểm giới thiệu các kỹ thuật tỉa cành, phát tán, bón phân và phun thuốc sâu và kích thích bảo quản hoa cho cây điều. Với các nhóm hộ nông dân, họ được hỗ trợ mua 4 máy phun, với mức đóng góp của nông dân là 50%, và trợ giá vận chuyển. Năng suất điều trong khu vực có áp dụng kỹ thuật đã tăng từ 0,7 lên 1,2 tấn/Ha.  ( có 3 phần khác nhau:- Tập huấn
· Phun thuốc.

· Giúp mua phân bón)
Thành lập nhóm nông dân 
Cán bộ dự án huyện Tánh Linh cho biết trong huyện hiện có 20 nhóm mỗi nhóm có khoảng 30 thành viên. Các tập huấn cho các thành viên của nhóm được thực hiện yêu cầu của thành viên trong thời gian nửa( nữa) ngày theo nguyên tắc tự nguyện không có phụ cấp cho người tham dự. Mỗi nhóm có do nhân viên chuyên môn của dự án giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật. Tần xuất sinh hoạt của nhóm là 1-3 tháng một lần. Trước đây một tháng một lần và bây giờ bị coi là quá dầy so với quỹ thời gian của nông dân, và đã giãn ra cho phù hợp là 2-3 tháng một lần. Khi tập huấn, người tham gia không nhất thiết là thành viên, nhưng được các thành viên trong nhóm thông báo. Một thách thức với việc duy trì các nhóm nông dân hay các câu lạc bộ khuyến nông này là sau 2-3 năm, các chuyên đề nội dung đã hết với các nhóm cũ, và do không có nội dung mới giới thiệu cho họ, các thành viên tham gia cũng thưa thớt. 

Trong thời gian các nhóm hoạt động, các nhóm là một kênh để tăng cường sự tham gia của nông dân trong các hoạt động khuyến nông. Các thành viên của một câu lạc bộ xác nhận ý kiến của cán bộ dự án về việc khi tổ chức các mô hình trình diễn, các hộ trình diễn được chọn trong thành viên của nhóm. Họ cho biết các cuộc sơ kết tổng kết hoặc hội nghị đầu bờ của các mô hình đều thực hiện với sự tham gia của các thành  viên trong nhóm. 

Trong chăn nuôi

Đào tạo thú y

Trạm khuyến nông huyện Tánh Linh cho biết từ 1999, (2001) dự án đã đào tạo cho hệ thống thú y xã của huyện hai ở các trình độ sơ cấp và trung cấp. Các thú y viên đã có vai trò quan trọng trong việc duy trì dịch vụ thú y tại các xã trong huyện. Một thú y viên cho biết anh đã có giấy phép hành nghề thú y. Anh thực hiện các hoạt động thú y tư nhân, và dịch vụ cung cấp tinh cho heo nái và có thu nhập từ dịch vụ của mình ở mức 1,5 triệu đồng một tháng, ngoài khoản phụ cấp thú y viên của xã là 60.000đ/tháng. 


Cải thiện đàn heo giống
Cuộc phỏng vấn thú y viên của xã Đức Thuận huyện Tánh Linh cho thấy, việc cải tạo đàn heo giống địa phương là mối quan tâm chung của Vietnam Plus và cũng là một nội dung họat động thậm chí ở quy mô khá lớn của ngành khuyến nông huyện (xem Minh họa 5).  Trường hợp của xã này cho thấy, Vietnam Plus cũng nên xem xét thật kỹ việc phối hợp với ngành khuyến nông huyện để lựa chọn cho các hoạt động của mình cho hợp lý nhất. 

Minh họa 5. Mối quan tâm chung về cải tạo giống đàn heo ở địa phương

Anh D là một thú y viên xã Đức Thuận và anh cũng là người cung cấp tinh heo đực cho đàn heo nái trong xã. Anh là người ở Bắc Giang di cư vào xã. Anh có học nghề thú y sơ cấp từ năm 1998 ( do VietNam Plus tổ chức ) và đã hành nghề từ năm đó. Từ năm 1992, anh đã nuôi heo đực làm giống và dùng phương pháp thụ tinh kiểu cho nhảy trực tiếp. Anh D đã nhận nuôi một heo đực giống dòng Landrace do Vietnam Plus hỗ trợ từ tháng 4 năm 2004. Dự án đi mua giúp lợn giống, va hỗ trợ tiền vận chuyển, và cho vay tiền (có laĩ) để mua lợn đực giống. Qua tập huấn, anh đã biết làm tinh lỏng để cung cấp cho nhân dân trong xã, và đã đầu tư thêm cho nghề nghiệp của mình, như mua kính hiển vi để kiểm tra chất lượng tinh. Anh đã hoàn toàn có thể chủ động đi mua heo giống và đã định kỳ mua thêm heo đực giống để duy trì giống có chất lượng cao, vì theo như anh nói, heo đực chỉ nuôi để lấy tinh được 2 năm là cần phải thay. Trong năm 2005, anh đã mua một heo đực dòng Yorshire and một heo đực dòng Landrace ở Trại heo giống Phú Sơn, tỉnh Đồng Nai. 

Ngành khuyến nông huyện Tánh Linh tháng 4 năm 2005 cũng đã đưa về huyện 19 heo đực giống các dòng Yorshire, Landrace, Durock. Khi xã Đức Thuận được nhận 3 con, anh đã nhận nuôi thêm một con Yorshire đực. Các hộ nhận nuôi lợn đực được hỗ trợ 40% tiền giống, và 20% tiền thức ăn. Theo anh D, chương trình của Vietnam Plus đã giúp làm tốt hơn một việc mà địa phương đã làm tốt. 

Trình diễn nuôi thỏ và cải thiện đàn thỏ giống 
Theo cán bộ dự án chuyên trách nông nghiệp, với cả hai hộ nuôi thỏ giống (và thỏ thịt) trứoc (trước) đây, họ chưa có đầu ra. Dự án đã tìm giúp đầu ra ở địa phương bên Định Quán, Đồng Nai, hoặc các quán ăn ở Phan Thiết và giới thiệu người mua tới (đến với)tất cả các hộ nuôi thỏ.

Các cuộc phỏng vấn các cán bộ dự án huyện Tánh Linh, các đaị diện hộ mô hình, và người dân nghèo nuôi thỏ (xem Minh họa 6) cho thấy Dự án đã giới thiệu những tiến bộ kỹ thuật về nuôi thỏ cho các hộ trình diễn, và nuôi thỏ giống, như cách cho uống nước, cách làm chuồng trại, cách nuôi dưỡng, phòng và chữa bệnh thường gặp (bệnh ghẻ, tiêu chảy, cầu trùng), ngừa vac-xin, cách ly thỏ ốm. Dự án cũng hướng dẫn các hộ nuôi thỏ giống triển khai nuôi thỏ kiểu thả vườn thay cách nuôi nhốt, và hỗ trợ các hộ này lưới để quây vườn khi họ thực hiện mô hình này.  Các hộ mô hình nuôi thỏ và nuôi thỏ giống là những điểm tham quan học tập trong huyện với các hộ nghèo tham gia chương trình giảm nghèo qua chăn nuôi thỏ. 

Cán bộ dự án tại huyện Tánh Linh cho biết Dự án đã mua thỏ đực ở thành phố HCM và lựa giống tốt
, để cấp cho các hộ nuôi thỏ giống. Hiện tại hai hộ nuôi giống có 100 con thỏ cái, và 10 con thỏ đực
. Các hộ này cung cấp thỏ giống cho chương trình các hộ nghèo, nhưng vẫn chưa đủ cho chương trình giúp các hộ nghèo nhất. Dự án thường mua thêm ở trại gia đình ở huyện Tân Phú (Đồng Nai). Theo  ( trạm )Trung tâm Khuyến nông Tánh Linh, từ hai hộ mô hình nuôi thỏ giống, hiện tại nghề nuôi thỏ giống đã lan tỏa sang 15 hộ.  

Minh họa 6 Chuyện của một gia đình nụôi thỏ giống  ( Đức thuận )
Nhà chị Hạnh là một trong hai gia đình được VP hỗ trợ nuôi thỏ giống ở huyện Tánh Linh. Nhà chị có hai vợ chồng và 6 người con. Đứa con gái lớn đã nghỉ học đi làm may ở thành phố HCM cách đây hai năm lúc 16 tuổi. Nhà chị có 6 sào ruộng để trồng lúa ba vụ một năm. Mỗi saò cũng được 8-9 bao lúa lọai 60 kg/bao. Nhà chị không nuôi heo, tuy có chuồng vì thiếu lao động. Mà cũng không nuôi bò cũng vì lý do đó. Chồng chị là thú y viên trong xã đã được dự án tập huấn về thú y đi trích  ( chính) thuốc trong thôn, và xã. 

Cách đây 7 năm, nhà chị có nuôi chơi 2 con thỏ. Nhưng hai năm gần đây, hai vợ chồng quyết định nuôi thỏ vì ít tốn tiền thức ăn, mà có thu nhập cao và nhanh. Chồng chị đi mua về 20 con thỏ giống loại thỏ “cỏ”. Chồng chị sau khi đi tập huấn về có bày cho chị và ( được )hướng dẫn cách nuôi và như cách nấu cơm cho thỏ ăn bằng cơm với cám, bột tăng trọng,  và lá vông nem. Nhà chị cũng đóng chuồng thỏ theo hướng dẫn của dự án. Đầu năm 2005, Dự án đã cấp cho chị 6 con thỏ đực loaị giống tốt mua từ thành phố HCM để có giống tốt bán cho nhân dân trong các xã trong huyện. Mỗi con thỏ đực trị giá 250.000đ. 

Để bảo vệ thỏ, gia đình chị Hạnh đã mua lưới B40 để rào quanh chuồng thỏ bố mẹ, chi phí mất 700.00đ (700.000 đ) cho loại lưới 10.000đ/kg. Tháng 3 năm 2005, Dự án đã cấp cho chị lưới B40 để làm rào làm mô hình nuôi thỏ con trong vườn. Chị cho biết chỗ lưới đó là 70 mét, trị giá 1,2 triệu đồng, và gia đình có góp vào đấy một nửa giá trị. Chị thấy nuôi thả thì thỏ con lớn nhanh hơn hẳn. Trước kia mất 4 tháng mới xuất chuồng thỏ giống, thì nay chỉ cần ba tháng đã  xuất được. Để thỏ được an toàn, chị Hạnh đã bán hết chó trong nhà. Hai con ngỗng chị Hạnh nuôi cũng góp phần đuổi chó hàng xóm đi, và giảm hẳn nỗi lo bị chó hàng xóm sang cắn thỏ. 

Đàn thỏ nhà chị Hanh, mỗi lứa con đẻ ít cũng 5 con,mà con đẻ nhiều thì tới 10 con, Mỗi tháng nhà chị xuất thỏ con một lần. Nhà chị thường bán thỏ con cho VP với giá 15.000 một con để giúp đỡ các hộ nghèo có nghề nuôi thỏ. Còn nuôi thỏ thịt thì mất ba tháng. Chị cho biết, với thỏ thịt thì chả bao giờ thiếu người mua. Cứ nuôi khoảng ba tháng thì có thể xuất chuồng bán thỏ con. 

Chị Hạnh cho biết chị mới đi gửi mua về và chuẩn bị gieo 1 kg hạt giống cỏ sả để gieo ở 2 sào vườn để chủ động thức ăn cho thỏ. 

2.3.2. Phân tích và đề xuất 

Các cơ quan khuyến nông cấp ở địa phương như Trung tâm khuyến nông, trạm thú y, và trạm bảo vệ thực vật của huyện, Trạm giống của tỉnh có cũng những mối quan tâm như Vietnam Plus trong hoạt động phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi trong các huyện dự án. Các cơ quan khuyến nông, ngoài hợp tác với Vietnam Plus, cũng  đang thực hiện các chương trình khuyến nông quốc gia, và chương trình đa dạng hóa nông nghiệp do WB tài trợ. Vietnam Plus đã có sự hợp tác với các cơ quan khuyến nông trong việc tổ chức thực hiện thành công các mô hình và tiêu thụ các sản phẩm của các nhóm hộ nông dân, ví dụ trong sản xuất lúa giống. 

Các cuộc thảo luận với các cán bộ lãnh đạo của dự án chưa cho thấy Vietnam Plus đã có một hoạch định rõ ràng về quan hệ lâu dài với các cơ quan khuyến nông của huyện. Điều này có thể dẫn đến chồng chéo, hoặc lãng phí do thiếu sự chia sẻ kinh nghiệm hoăch làm (phát huy) tối đa các lợi ích cho nông dân (Thiết kế dự án 5 năm đã được các ban ngành địa phương thẩm định và kế hoạch được trao đổi và điều chỉnh hàng năm). Vietnam Plus nên có hoạch định hợp tác và phối hợp nguồn lực với các họat động của ngành khuyến nông trong huyện. Nội dung hợp tác có thể là hoặc định những nội dung chuyên sâu mà Vietnam Plus nên tập trung, lĩnh vực mà Vietnam Plus có thể hỗ trợ các cơ quan khuyến nông mở rộng các mô hình đã được khaỏ nghiệm thành công, hoặc hỗ trợ các cơ quan khuyến nông nâng cao chất lượng hoặc quy mô phục vụ của mình.

Vietnam Plus cũng nên xem xét tăng cường sự tham gia của nông dân ở cấp cơ sở. Các cuộc thảo luận với các trưởng thôn, hoặc với các nhóm câu lạc bộ  nông dân cho thấy, hiện tại các hoạch định trong một năm về các hoạt động khuyến nông mới diễn ra ở cấp xã, và cấp thôn không được thông báo về kế hoạch hoạt động khuyến nông (chăn nuôi trồng trọt) ở thôn mình. Kế hoạch được xây dựng từ nhu cầu nông dân thông qua các nhóm nông dân của DA.
Các hoạt động trao đổi, hoặc liên kết trong và giữa các thôn, và giữa các xã cũng nên xem xét để cải thiện hơn. Các lãnh đạo thôn, và các CLB cho biết, hiện giờ thì thôn nào chỉ có biết hoạt động của thôn đó. Thậm chí, nhiều hộ nghèo được phỏng vấn đều không biết, hoặc biết không rõ về các hoạt động khác của dự án, như tín dụng hoặc các hoạt động CLB hoặc các mô hình trình diễn. 

2.4. Chương trình tạo việc làm

Chương trình tạo việc làm của Vietnam Plus thể hiện qua hai hoạt động chính là hỗ trợ các nhóm nông dân tổ chức thu mua và chế biến lá sắn
 khô, và tổ chức sản xuất các một hàng thủ công. Hoạt động thu mua bao ny-long tuy có thể được xếp vào chủ đề truyền thông môi trường trong nhà trường nhưng được xem xét ở đây do tính chất tổ chức sản xuất kinh doanh của nó cũng tương tự như hai loại hình nói trên. Có thể nhằm lẫn giữa chương trình thu gom bao ny long tại trường học và CT xử lý rác.
2.4.1. Thu mua, chế biến lá sắn khô

Tư vấn viên đã gặp phỏng vấn và quan sát một doanh nghiệp nhỏ chế biến lá sắn khô tại huyện Tánh Linh, phỏng vấn người thu hái và sơ chế lá sắn khô, và phỏng vấn cán bộ dự án phụ trách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ chế biến lá sắn. Vietnam Plus đã thành công trong việc đưa một loại hình tạo thu nhập, quan sát được ở một tỉnh láng giềng của Bình Thuận, trước tiên là vào huyện Đức Linh và sau đó là mở rộng sang Tánh Linh. 

Kết quả của các cuộc phỏng vấn tại điểm sơ chế lá sắn khô ở Thôn Ba xã Gia Huynh xác nhận thành công của việc hỗ trợ các hộ nông dân hình thành các doanh nghiệp nhỏ thu mua và chế biến lá sắn khô, và tạo việc làm cho các hộ nông dân nghèo thiếu đất, đi làm thuê khi đi nhổ sắn co (có) thêm thu hoạch từ lá sắn khô. Các hộ nông ngheò ở khu vực (trong huyện) ba xã lân cận
 điểm nghiền lá sắn, chủ yếu là dân di cư tự do từ Quảng Nam, Quảng Trị, Thanh Hóa và Vĩnh Phú, có một khoản thu nhập trung bình ở mức 40.000đ/ngày trong giai đoạn các tháng từ 12, 1, và 2 (âm lịch), cao hơn so với mức ngày công đi làm thuê(bình quân thu nhập) lad 35.000đ/ngày. Một nam nông dân đến bán lá sắn cho biết mấy ngày qua anh đã có thu nhập từ bán lá sắn khô ở mức 70.000đ/ngaỳ. 

Chủ cơ sở chế biến bột lá sắn, là một người tàn tật cho biết, cơ sỏ (sở) của anh tạo được việc làm cho ba lao động trong ba tháng có mức thu nhập đạt 55.000đ/ngày. Cơ sở nghiền lá của anh cũng tạo việc làm cho khoảng 40% số hộ thuộc nhóm các hộ thu nhập thấp trong các thôn có trồng sắn tham gia thu hái và sơ chế lá. Đây là các hộ thiếu đất, thường phải đi làm thuê. Họ xin và tận dụng lá sắn khô trên ruộng rẫy của các hộ đã thuê họ, hoặc tận thu từ các rẫy của mình. Nếu tính cho 4 thôn lân cận thì ước tính số việc làm được tao ra ít nhất cũng có thể là 120 lao động trong ba tháng, nếu tính một thôn có 120 hộ, số hộ nghèo thiếu ruộng là 40% số hộ, và mỗi hộ nghèo có một lao động làm thuê. 

Một trong những điểm mạnh rõ ràng của dự án là phát huy tốt vai trò của các hoạt động thành công ở huyện Đức Linh, và vận dụng thành công tiếp cận nông dân đào tạo nông dân. Cũng như báo cáo của dự án đã nêu, các hộ nghèo đã được các hộ nông dân có kinh nghiệm ở vùng dự án của huyện Đức Linh, hướng dẫn kỹ thuật và thực hành thu hái, sơ chế tại ruộng. 

Còn hộ thu mua và nghiền lá sắn, sạu khi đựoc tham quan cơ sở chế biến do dự án hỗ trợ ở Đức Linh, đã được hỗ trợ kỹ thuật chế biến, máy nghiền, tiếp cận thị trường và bảo đảm giá nếu khi bị thua lỗ, và cũng đã được đi thăm tận nơi các cơ sở chế biến thức ăn gia súc thu mua bột lá sắn nghiền ở cơ sở Phú Sơn (Đồng Nai) và Hắc Dịch (Vũng Tầu) Vũng Tàu
Dự án đã có kế hoạch kinh doanh rõ ràng và có tính khả thi cao đảm bảo thu nhập cho nhà doanh nghiệp nhỏ có lãi sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuyết phục được hộ gia đình bỏ vốn ra (ước khoảng 300 triệu đ) 30 triệu để sản xuất bột sắn. Sản lượng bột lá sắn khô ở cơ sở Gia Huy đã tăng liên tục trong ba năm qua. Năm đầu tiên, 2004, cơ sở chế biến được 32 tấn lá sắn khô, năm sau đạt 64 tấn, và năm 2006 dự tính đển hết vụ có thể đạt 80 tấn. Giá xuất bột lá sắn khô cũng tăng tương ứng từ 1200 lên 1300 và 1400đ/kg trong ba năm qua, trong khi giá nhập lá sắn khô không đổi ở mức 1000đ/kg-1100 đ/kg. Cuộc thảo luận với cán bộ dự án, cũng cho thấy dự án cũng có kế hoạch “rút quân
” rõ ràng và kế hoạch thu hồi vốn đầu tư của mình ở dạng chiếc máy nghiền, sau khi doanh nghiệp hoạt động bền vững và ổn định. 

Một bài học kinh nghiệm có thể thu hoạch ở dự án bột lá sắn, là để hình thành một hoạt động tạo thu nhập mới, phía xúc tác phải tính đến chi phí phải bỏ ra cho vốn xã hội của các bên tham gia chuỗi thị trường. Trong trường hợp này, vốn xã hội là niềm tin của doanh nghiệp vi mô với cơ quan xúc tiến, và với cơ sở thu mua bột lá sắn khô, niềm tin của người lao động cung cấp nguyên liệu là lá sắn với doanh nghiệp chế biến. Chi phí cho việc tạo dựng vốn xã hội đã giúp người nghèo tham gia vào chuỗi thị trường thức ăn gia súc. 

Tóm lại, có thể nói hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiền bột lá mỳ là một thành công theo tiếp cận “Làm cho thị trường vận hành phục vụ cho người nghèo”. Chi phí để làm cho thị trường vận hành (chi phí xây dựng vốn xã hội) được vẫn do Vietnam Plus gánh vác. Tính chất phi chính thức của loại hình doanh nghiệp thu mua và chế biến lá sắn cũng là một hạn chế với doanh nghiệp này trong việc tiếp cận với thị trường tiêu thụ, và nguồn vốn vay. Và cuối cùng, thời gian họat động của doanh nghiệp vi mô này với mặt hàng bột lá sắn chỉ là ba tháng trong năm đặt ra sự thúc bách về tạo thêm các hoạt động tạo thu nhập với các mặt khác trong thời gian còn lại trong năm.

2.4.2. Thu mua, chế biến bao ny lông

Các cuộc phỏng vấn và quan sát ở một doanh nghiệp thu mua và chế biến bao ny-long ở Đức Linh cho thấy hoạt động thu mua và chế biến bao ny-lông là một ví dụ thành công khác của Vietnam Plus trong việc làm cho “thị trường phục vụ cho người nghèo và môi trường” (xem chi tiết ở Minh họa 7). Cơ sở thu mua và sơ chế ny-lông đã tạo việc làm cho 18 lao động từ các gia đình nghèo mỗi năm trong 8 tháng với thu nhập 30 000đ/với việc phân loại của lao động nữ, và 35000đ/ngày cho lao động bốc vác kiêm phân loại của nam. Việc mỗi năm lượng bao ny-long thu gom ngày càng tăng cho thấy ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường của hoạt động này. 

Minh họa 7. Doanh nghiệp thu mụa và sơ chế túi ny-lông

Cơ sở thu mua và sơ chế túi ny-lông của gia đình anh T(L), người quê gốc ở Đồng Nai, đặt dưới bóng những cây điều lớn phía sau một nghĩa trang của thị trấn. Gia đình anh cũng làm nhà ở đây luôn để tiện trông nom. Tính đến năm 2000, hai vợ chồng đã làm nghề thu gom ni-lông ở bãi rác Đông Thạnh ở Hóc Môn Tp HCM và bán cho các cơ sở chế biến ở đó đã được 6 năm. Hai vợ chồng giai đoạn này cũng có thu nhập dao động trong khoảng 2,5-4 triệu đ/tháng. Do Bãi rác Đông thạnh bị giải tỏa, năm 2001 anh và gia đình rời về Bình Thuận, sau khi tìm ra bãi rác Đức Tài “chưa có chủ” ở phía sau nghĩa trang của thị trấn Đức Tài huyện  Đức Linh. Anh thu gom bịch ny-long ở đây và bán ở các mối cũ tại HCM, thu nhập của hai vợ chồng có giảm đi do mất thêm chi phí vận chuyển. 

Từ năm 2003, sau khi gặp và thỏa thuận với cán bộ dự án của Vietnam Plus, anh T(L) đã thu mua bao ny-lông từ các trường thu gom cung cấp với giá 700đ/kg, sau đó phân loại, rửa sạch, và sơ chế (vằm nhỏ) bằng máy do anh đầu tư để gia công cho Vietnam Plus với giá 1,5 triệu (1,4 triệu) đ/tấn. Vietnam Plus lo khâu tiêu thụ ở Tp HCM. Nguồn cung cấp bao ny lông để phân loại của anh T(L) là 44 trường học của huyện Đức Linh và 43 trường của Tánh Linh. 

Cơ sở của anh T (L)có 18 lao động trong đó có 10 lao động nữ, hầu hết công nhân là thanh niên trẻ ở các gia đình nghèo, thiếu ruộng, ở các xóm lân cận. Gia đình anh T (L) có ba lao động thì cả ba cùng làm ở cơ sở của anh. Công việc chủ yếu của họ là phân loaị bằng tay các bao ny lông tiếp nhận từ nhà trường. Họ làm việc 6 ngày một tuần theo chế độ khoán ở mức 480đ/kg ny-lông. Trung bình mức thu nhập của chị em nữ là 30.000đ/ngày. Anh T(L) có tổ chứ (chức) nấu cơm trưa cho anh chị em công nhân, với mức 7000đ/ngày. 

Lượng thu mua bao ny-lông để chế biến của cơ sở ngày càng tăng. Năm 2003, cơ sở của anh thu mua 40 tấn, năm sau đã tăng gấp đôi đạt 86 tấn, và năm học 2005-2006 anh đã thu mua 91 tấn trong một học kỳ. Trong số bao ny lông thu mua, tỷ lệ bao ny lông thu hồi đúng để chế biến được chỉ đạt 40%, còn lại là rác loại khác. Tỷ lệ rác cao như vậy là do khâu nhận hàng không có kiểm tra chất lượng sản phẩm, và chỉ tiêu về tỷ lệ ny long cũng chưa được đặt ra với nhà trường.  Trong số ny lông thu hồi được thì có 45% là ny-lông trắng có thể băm và bán với giá 6000đ/kg, còn lại là ny-lông màu bán ở dạng không băm với giá 14000đ/kg (1.400 đ/kg) Theo thảo luận với cán bộ dự án của Vietnam Plus, sau khi cơ sở chế biến rác được xây dựng ở Tánh Linh, nhóm thu mua và chế biến bao ny-lông của anh sẽ được sát nhập với nhà máy đó. 

Cơ sở thu mua và sơ chế bao ny lông hiện taị đang gặp vướng mắc về chất lượng đầu vào. Do chưa kiểm sóat tỷ lệ túi ny-lông trong các bao phế liệu đã thu gom của nhà trường, tỷ lệ ny-lông thu hồi được chỉ đạt 60%, còn lại là rác thải. 

Hoạt động thu gom bao ni-long là một minh họa tốt cho sự lồng ghép thành công giữa các hợp phần của chương trình. Chương trình giáo dục vệ sinh-môi trường trong nhà trường đã thu gom bao ny-lông từ các gia đình làm nguyên liệu đầu vào cho cơ sở thu mua, phân loại và sơ chế bao ny-lông ở Đức Tài. Thành công trong lĩnh vực hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua và chế biến bao ny lông cũng khẳng định thế mạnh của Vietnam Plus trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhỏ theo hướng hỗ trợ người nghèo. 

2.4.3. Tổ chức sản xuất hàng ráp mảnh

Trong ba (bốn) cơ sở sản xuất hàng ráp mảnh ở Đức Linh, Tư vấn viên đã gặp quan sát cơ sở sản xuất, và phỏng vấn một chủ cơ sở sản xuẩt, và thảo luận với các cán bộ dự án liên quan. Kết qủa phỏng vấn cho thấy một kết quả thành công khác của Vietnam Plus trong việc tạo việc làm cho phụ nữ nghèo thông qua phát triển doanh nghiệp nhỏ (xem Minh họa 8).

Minh họa 8. Cơ sở sản xuât hàng ráp mảnh ở thôn Ba xã Đức Thạnh (Hạnh)
Trước khi mở cơ sở làm hàng ráp mảnh, chị L làm nghề bán gà vịt ở chợ Võ Đức. ( Đắc) Do tham gia nhóm tiết kiệm tín dụng phụ nữ, chị được giới thiệu đi học lớp nghề ráp mảnh. Chị L là một trong ba người sau khi tham dự lớp làm hàng ráp mảnh tổ chức được một cơ sở sản xuất. Cơ sở  sản xuất của chị làm hàng ngay (ngày) trong nhà chị, nơi mà chị vừa làm kho vừa là nơi may, vừa làm chỗ cho chị em khâu tay. Hàng làm xong phơi ngay ngoài sân. 

Cũng như hai cơ sở kia, cơ sở của chị có 30 lao động, toàn bộ là nữ trong đó 10 người làm máy khâu, 20 người khâu tay. Có 7 chị em thường làm luôn ở nhà chị L, đề được góp ý kiến, và để làm chung cho vui. Còn các chị em khác nhận khoán và mang hàng về nhà làm. Từ khi thành lập đến giờ, thu nhập của chị em ngày càng tăng. Trong năm đầu tiên, trung bình thu nhập một ngày công của chị em chỉ đạt 10.000đ/ngày. Năm 2002 đã tăng lên 15000đ. Từ năm 2003 đến nay, thu nhập của chị em đã đạt 20000đ/ngày. 

Để khởi nghiệp, năm 2001 chị L đã vay NHNN 17 triệu đồng vốn với lãi suất 1,2% một tháng. Do không có thế chấp, chị đã mượn sổ đỏ mẹ để thê chấp cho khoản vay. Đến cuối năm 2004,chị đã hoàn xong món vay này.

Theo chị L,  sau khi đi học về ba cơ sở đều làm hàng ráp mảnh, nhưng ai làm hàng người nấy. Họ cùng tiêu thụ ở một mối do Vietnam Plus giới thiệu. Hàng mang về HCM thì của ai người nấy mang. Hoặc khi về thì tự đi mua nguyên vật liệu, như vaỉ, chỉ thêu hoặc khâu, hoặc bông lót. Hiện tại chưa ai nghĩ đến quan hệ làm ăn với nhau. 

Sản phẩm của cơ sở chị L chủ yếu là dành cho khách nước ngoài và Việt Kiều, và rất được ưa chuộng do chất lượng cao. Chị biết là cửa hàng của Vietnam Plus bán giúp cho cơ sở mình, và nhân viên của của hàng có nhiều người là tình nguyện viên. Vừa rồi, chị đã có đơn đặt 3000 sản phẩm trong hai tháng, mà cơ sở của chị không thể nào đáp ứng nổi. Chị L cho biết Đài truyền hình Bình Thuận mới tới quay để giới thiệu về cơ sở của chị và sẽ chiếu vào 21/1 năm 2006. 

Ba (Bốn) cơ sở làm hàng ráp mảnh đã tạo việc làm cho 90 phụ nữ nghèo, những người không có hoặc có ít ruộng rẫy. Các chị em có thu nhập ổn định quanh năm, tuy thu nhập không cao lắm, nhưng không phải lao động vất vả ngoài trời. 

Vietnam Plus có thể xem xét và thúc đẩy quá trình hiệp tác giữa các cơ sở ráp mảnh dựa trên cơ sở các lợi ích mà hiệp tác có thể đem lại. Với quy mô sản xuất nhỏ như hiện tại, các cơ sở hiện tại chưa có năng lực đáp ứng các đơn hàng lớn, và họ bị lỡ các cơ hội tạo thu nhập, và có thể mất cả các khách hàng tiềm năng. Việc này có thể giải quyết phần nào qua việc hiệp tác sản xuất giũa các cơ sở ráp mảnh. Việc hợp tác còn có thể giúp các cơ sở sản xuất giảm các chi phí tiêu thụ, hoặc mua nguyên liệu đầu vào. Việc hợp tác cũng có thể giúp các cơ sở chuyên môn hóa một số lao động như kiểm tra chất lượng, hoặc tiêu thụ chẳng hạn. 

2.4.5. Phân tích và khuyến nghị 

Vietnam Plus đã thành công trong việc hỗ trợ việc hình thành các doanh nghiệp nhỏ của người nghèo trong đa dạng các loại mặt hàng, và các doanh nghiệp này lại tạo việc làm cho các người khác. Một trong những đảm bảo của sự hỗ trợ thành công là tính chất toàn diện của hỗ trợ, từ quá trình nhận biết về cơ hội tạo thu nhập hay việc làm, hỗ trợ kỹ thuật, giúp đỡ về vốn khi cần thiết, và giúp đỡ liên kết với thị trường. Định hướng cho các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường là một đảm bảo khác cho quá trình xây dựng tính bền vững của chưong trình này. Sự tự quyết của cơ sở sản xuất, hay biểu hiện cao nhất của sự tham gia, là một bài học khác bảo đảm sự thành công của các hoạt động phát triển doanh nghiệp. 

Trong quá trình thảo luận với các cán bộ của Vietnam Plus, có ý kiến cho rằng việc phát triển theo cá nhân hoặc các doanh nghiệp nhỏ hay vi mô là hộ gia đình riêng lẻ là một đặc thù của văn hóa phía nam, và điều này lý giải cách làm thành công của Vietnam Plus. Tư vấn viên cho rằng, một cách tiếp cận phát triển cộng đồng, một điều quan trọng là hỗ trợ cộng đồng quản lý tốt hơn các nguồn lực của họ, và cải thiện tính sở hữu của cộng đồng thông qua các tổ chức cộng đồng vẫn có thể là cơ sở để phát triển các nhóm sản xuất. Các nhóm hộ hoặc nhóm cá nhân có thể cùng chung tài sản, nguồn vốn, hợp lực để cùng chia sẻ những lợi ích. Các cơ hội hợp tác nổi rõ khi các hộ nông dân cùng tham  gia sản xuất một mặt hàng hay cùng cung cấp một dịch vụ, ví dụ như trường hợp các tổ sản xuất ráp mảnh. Sự hợp tác có thể có nền tảng là lợi ích kinh tế, và qua đó có thể cải thiện vốn xã hội của người nghèo, mà qua đó họ có thể tiếp tục cải thiện sinh kế của mình. 

Theo mô tả của dự án, các hoạt động thực hiện các cơ sở hạ tầng nhỏ trong thôn xóm, như làm cống hoặc cầu ở các thôn xóm là một cách tạo việc làm ngắn hạn cho cộng đồng. Các cuộc phỏng vấn ở thôn Đồi Giang, xã Đức Thuận với lãnh đạo của các thôn, và xã laị cho một ấn tượng đó là các công trình do Vietnam Plus và nhân dân cùng làm góp phần thoát nước cải thiện điều kiện đi lại cho cộng đồng thôn khi mưa. Ý nghiã tạo việc làm có lẽ là nhỏ, và trong các cuộc thảo luận không được ai đề cập. 

3. Chương trình y tê, giáo dục và truyền thông

3.1. Chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng 

Các hoạt động của chương trình gồm hỗ trợ các hộ gia đình làm các công trình vệ sinh, làm hố xí, giếng nước, dùng bình lọc, mượn vốn (không lãi) làm hố xĩ (xí) (xã Đa Kai), và sử (xử) lý rác. 

3.1.1. Các hoạt động và kết quả của dự án

Báo cáo tổng kết của dự án năm 2005 ở cả hai huyện Đức Linh và Tánh Linh cho biết trong khuôn khổ chương trình giáo dục sức khoẻ cộng đồng (còn gọi là chương trình vệ sinh môi trường), Vietnam Plus thưởng cho các hộ làm bio-gas, xây giếng hoặc hố xí như một biện pháp thúc đẩy các hộ gia đình xây dựng các công trình vệ sinh gia đình, như ( hầm)bể bio-ga, hố xí, mua bình nước lọc để uống. Cán bộ dự án cho biết mức thưởng cho các công trình tương ứng là 150.000đ, 50.000đ, và 30.000đ. 

Các cuộc phỏng vấn với trưởng thôn, và hai hộ gia đình tại Quảng Thuận xã Đức Thuận cho thấy từ năm 2004, NHCS có chính sách cho các hộ gia đình vay với lãi suất ưu đãi là 0,5%/tháng để đầu tư làm bio-ga, giếng và hố xí theo phương pháp trả dần trong thời gian vay là 5 năm. Với mức vay 4 triệu đồng trong 5 năm cho một hộ để làm một công trình bio-ga, mức trả của hộ là 800.000đ/năm. Trong thôn năm 2004 đã xây được 10 giếng và 14 (hầm) bể bio-ga, còn năm 2005 trong thôn đã xây được 22 (hầm) bể bio-ga. Trong bối cảnh có hoạt động tín dụng hỗ trợ như vậy, khoản tiền thưởng của Vietnam Plus không đóng được vai trò xúc tác các hộ gia đình xây dựng công trình vệ sinh. Mà Món vay ưu đãi và thuận lợi của ngân hàng mới là yếu tố chính để người nông dân  (nhưng trong tất cả các người dân không phải ai cũng được vay vốn này một cách dễ dàng và nhất là những người nghèo)  nên việc quyết định xây dựng công trình vệ sinh hay làm bể bio-ga (sẽ là rất hạn chế so với thực tế). (Cùng với chương trình của nhà nước Viet nam Plus đã có tổ chức kích thích khen thưởng cho các hộ không được vay khỏan vốn này và họ đã thực hiện được các công trình vệ sinh môi trường nhỏ có số vốn ít hơn).
Hệ thống bio-ga đã giúp các gia đình có đủ chất đốt phục vụ nấu ăn cho người và nấu thức ăn cho heo. Ngoài ra, hệ thống này giúp gia đình duy trì môi trường chuồng trại gia đình sạch sẽ hơn. Các hộ gia đình cũng cho biết là chất lượng bể bio-ga theo kiểu bình (bịch) ny-long có thể không bằng kiểu xây bể. (Đề nghị của nông dân  cần) Bể bio-ga chiếm ít chỗ hơn, dùng lâu bền bền hơn, và khó hư hỏng. Nhưng các hộ nông dân không có thông tin và chưa có đội xây dựng nào ở trong huyện làm theo mẫu đó. 

3.1.2. Khuyến nghị

Tư vấn viên đề xuất Vietnam Plus thường xuyên xem xét môi trường hoạt động của mình, phát hiện các chương trình của các cơ quan khác nhau để tránh sự trùng lặp, hoặc để các khoản chi phí của chương trình thực hiện được chức năng của mình. 


Vietnam Plus cũng có thể xem xét tìm hiểu tính năng của loại bể bio-ga kiểu xây hầm giới thiệu để giới thiệu cho bà con nông dân địa phương (nếu thích ứng )và/hoặc (nên)đào tạo một đội thợ cho cộng đồng địa phương.

3.2. Chương trình giáo dục sức khỏe trong trường tiểu học

3.2.1. Hoạt động và kết quả

Theo các báo cáo của dự án, chưong trình này có nhiều hoạt động như cấp học bổng cho học sinh nghèo, chạy Việt dã gây Quỹ học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, thu gom bao ny-long, cấp bồn nước (loại 500lít) cho các trường ( với phương thức hợp tác – trường cần phải làm giá đỡ, hệ thống bơm ), hỗ trợ 50% kinh phí cho thư viện, cung cấp thuốc sổ giun trợ giá cho học sinh (2 lần/năm), cung cấp sách giáo khoa và học cụ cho môn nha khoa học đường, và tuyên truyền cho “ngày thế giới không hút thuôc lá”. 

Cuộc phỏng vấn về các họat động giáo dục sức khỏe ở nhà trường cho thấy các hoạt động về giáo dục sức khỏe trong nhà trường vẫn được duy trì. Một hiệu trưởng ở xã Đức Phú  (Đức Thuận)cho biết, nhà trường vẫn duy trì hoạt động đánh răng và ngậm fluor cho học sinh. Chỉ  số độ bám mảng răng vẫn được đo đạc để theo dõi tác động của việc vệ sinh răng miệng của học sinh. Chương trình môn học nha khoa và chăm sóc sức khỏe vẫn được tiếp tục giảng dậy, một năm tám tiết chia cho hai học kỳ. Các giáo viên đã vận dụng các phương pháp giảng dậy tích cực như phân tích trường hợp, thảo luận nhóm trong chương trình của mình. Theo tiến độ của chương trình cấp pháp thuốc giun, năm nay là năm thứ tư của chương trình và học sinh sẽ đóng tiền để mua thuốc giun ở mức trợ giá là 2000đ/viên (so với giá thị trường là khoảng 15000đ/viên).. Giá thuốc giun 700 đ/ viên (TTYT mua không tính thuế, lời) so với giá thị trường 3000đ/viên. Phương thức thực hiện chương trình tẩy giun của VietNam Plus lần đầu tiên dự án hỗ trợ 100% (700đ/học sinh . Lần thứ hai hỗ trợ 50%, lần thứ 3 phụ huynh tự trang trải.
Một hình thức giáo dục sức khỏe có ý nghĩa là tổ chức chạy việt dã trong học sinh và giáo viên để gây quỹ cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Riêng ở nhà trường ( trường tiểu học Đức Thuận ) đến thăm đã cấp học bổng cho 18 em ở mức 300.000đ/năm và cấp làm hai lần. Phòng giáo dục huyện Tánh Linh cho biết là năm học vừa qua chương trình Vietnam Plus đã giúp được 500 suất học bổng như vậy cho 45 trường tiểu học trong huyện, nhiều hơn hẳn học bổng của UBCS BV BMTE chỉ có 1-2 suất cho một trường một năm ở mức 360.000đ/năm.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết là ngoài việc giúp làm sạch môi trường và giáo dục ý thức baỏ vệ môi trường cho học sinh, chương trình thu gom bao ny-long do Vietnam Plus thúc đẩy đã giúp nhà trường có thêm một nguồn quỹ để ủng hộ học sinh nghèo, và khen thưởng các em học sinh giỏi, và động viên các em học sinh thu gom bao ny-long. 

Có những họat động của nhà trừong (trường) giao thoa với chương trình y tế học đường, mà sự hiện diện của Vietnam Plus có thể làm kinh phí được chuyển đi nơi khác…? hoạc có thể có sự trùng lặp. Lãnh đaọ của trường tiểu học cho biết là nhà trường cũng tiếp nhận các chương trình của các hãng thuốc đánh răng như P/S hoặc Colgate trong việc tổ chức ngậm dung dịch fluor, phát kem và bàn chải răng, kiểm tra nhỏ răng sâu, và trám răng sau. Lãnh đạo của nhà trường cho biết, là chương trình y tế dự phòng trong nhà trường cũng cấp thuốc giun cho toàn bộ học sinh, và khi có hoạt động của Vietnam Plus thì các phần cấp thuốc giun sẽ không cấp nữa. Thông tin này sai lệnh, trong quá trình làm việc và phối hợp với địa phương không có trùng lắp. Thực tế hệ thống nhà nước mới có chương trình y tế học đường 2004 nhưng chưa có kinh phí, cũng như nhân sự để thực hiện chương trình. Ngoài ra các chương trình P/S, và Colgate hoạt động với tính chất quảng bá kinh doanh sản phẩm ở vài trường. Thuốc tẩy giun, theo được biết của nhóm y tế nhà trường không có nguồn quỹ chính thức, thường xuyên cho hoạt động này. Chỉ có năm 2005 thì được dược phẩm Qui Nhơn hỗ trợ.
Tại trường mà Tư vấn viên đến thăm cũng có một dự án đang được Bộ Giáo Dục và Đào tạo triển khai. Đó là Dự án Giáo dục Trường học cho Trẻ em có Hoàn cảnh Khó khăn. Chương trình này mới được triển khai 6 tháng nhưng có một hệ thống ghi chép và theo doĩ trực quan và công khai trong khu vực giáo viên về mục tiêu, phương pháp, các hoạt động và kết quả. Trong khi đó, dự án của Vietnam Plus thực hiện đã lâu mà (mà các chương trình không có tiến độ theo dõi bằng bảng, biểu trong trường học) không có các thông tin theo dõi và giám sát trực quan và công khai ở nhà trường. 

3.2.2. Phân tích và khuyến nghị

Một điều rõ ràng là nội dung giáo dục sức khỏe là một nhiệm vụ của hoạt dộng ( động) giáo dục trong nhà trường. Trong việc hỗ trợ nhà trường cải thiện chất lượng hoạt động này, Vietnam Plus đã thực hiện tiếp cận đa ngành và toàn diện. Phòng giáo dục huyện Tánh Linh cho rằng một số họat động có hiệu quả và có thể được ngành giáo dục tiểu học duy trì bền vững như dạy môn học nha khoa và chăm sóc sức khỏe, hoạt động thu gom sử lý bao ny-long, vệ sinh răng miệng (chỉ ở một số trường khá). 

Tư vấn viên cho rằng chương trình giáo dục sức khỏe hiện tại chưa có hoạch định rõ ràng về năng cao năng lực cho đối tác để có thể cải thiện thêm chất lượng giáo dục sức khỏe, mà mọi hoạt động và kết quả đều chưa có các chỉ số phản ánh năng lực của đối tác được caỉ thiện. Một số hoạt động như cấp pháp thuốc giun hay súc miệng nước fluor và khuyến khích chải răng dường như Vietnam Plus đã làm thế các chương trình khác.

Tư vấn viên khuyến nghị Vietnam Plus hoạch định những năng lực nào về giáo dục sức khỏe cần được cải thiện, thực hiện các biện pháp cải thiện, đánh giá và bàn giao cho nhà trường thực hiện. Việc chuẩn bị cho một kế hoạch “rút quân” nên làm rõ với ngành giáo dục. Hoặc nếu Vietnam Plus có kế hoạch làm việc lâu dài với ngành giáo dục thì cũng có thể hoạch định chia giai đoạn để cải thiện chất lượng hoạt động giáo dục sức khỏe. 

Một khuyến nghị khác là Vietnam Plus xây dựng hệ thống theo dõi và giám sát trực quan tại các điểm thực hiện dự án của đối tác, giống như dự án hỗ trợ trẻ khó khăn trong giáo dục đã làm được. Điều này cũng là khuyến nghị chung, chứ không phải là riêng cho chương trình giáo dục sức khỏe trong trường tiểu học. 

3.3. Truyền thông về phát triển qua nhóm kịch 

3.3.1.  Quá trình hình thành và phát triển

Theo cán bộ dự án phụ trách hoạt động truyền thông qua kịch của huyện Tánh Linh, nhóm kịch đầu tiên của Vietnam Plus hình thành năm 1999  khi Vietnam Plus còn hoạt động ở Định Quán (Đồng Nai) với mục tiêu là nâng cao nhận thức của người dân nói chung về bảo vệ sức khỏe và phòng tránh các tệ nạn xã hội. Tiến trình hình thành và phát triển của các nhóm kịch được tóm tắt trong Minh họa 9.  

Nhóm kịch đầu tiên có 6 người, trong đó có ba nam và ba nữ. Khi dự án chuyển qua Bình thuận (do điều kiện đi lại khó khăn nên) chỉ còn một (nhâh viên) cán bộ dự án được chuyển sang. Cán bộ dự án đã (nhân viên phụ trách kịch được)đào tạo về biên kịch và đạo diễn qua các khóa ngắn hạn, qua hợp đồng với các giáo viên trường cao dẳng (đẳng) sân khấu, nhà vănb(văn) hoá thiếu nhi Quận một HCM. Tổng thời gian đào tạo là khoảng một năm, trong đó có các khóa tập huấn của chuyên gia kịch nước ngoài. 

Minh họa 9. Tiến trình lịch sử các nhóm kịch của Vietnam Plus

1999 
Hình thành nhóm Định quán 6 người, do dự án chuyển về Đức Linh

2001
Giải thể nhóm Định Quán, do các diễn viên là cán bộ nhà nước và không chuyển sang được Đức Linh được

2001
Hình thành nhóm Đức Linh, 7 người (2 nam 5 nữ) tuyển từ người nông dân trong huyện

1999( 2000)-2001
Đào taọ kỹ thuật biểu diễn cho diễn viên Đức Linh, và đào tạo đạo diễn biên kịch cho trưởng đoàn. Thời gian đào tạo 6 tháng, và cho thực tập biểu diễn ở các nhóm nhỏ. Sau đó hoạt động ở cộng đồng do Giang quản lý. 

2003
Nhóm Đức Linh trở thành tự lập và hoạt động tại Đức Linh. Giám đốc chương trình quản lý. Cán bộ nguồn của Đức Linh chuyển sang Tánh Linh để xây dựng nhóm mới với 6 diễn viên. Quá trình xây dựng cũng giống như với nhóm Đức Linh, nhưng chất lượng cao hơn do có nhiều kinh nghiệm hơn trong thời gian cũng là 6 tháng. Một thành viên nhóm đi học xa và ngừng sinh hoạt. Nhóm Đức Linh đã chủ động viết được kịch bản. 

Từ 2003 đến nay
Hai nhóm thường xuyên gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, và tác phẩm. Các diễn viên tiếp tục được đào tạo qua các giảng viên trong và ngoài nước. Học qua một khóa kịch câm, ảo thuật. Trong 6 (4) tháng năm 2005 học về hài kịch của giảng viên ở thành phố HCM. 

Từ 6/2005 
Hình thành nhóm Long Mỹ (Hậu Giang) gồm 6 diễn viên, tuyển từ nông dân, và 2 người là cán bộ nhà nước. 

3.3.2. Hoạt động và kết quả 

Nhóm kịch ở Tánh Linh có một chương trình biểu diễn phong phú bao gồm 33 vở kịch (đã đựoc phòng Văn hóa huyện duyệt) bao gồm thể loại kịch truyền thống, kịch câm, kịch tương tác. Các thể loại trình diễn khác bổ trợ cho kịch gồm đa dạng các thể loại như múa, ảo thuật, tân nhạc và cổ nhạc, và các trò chơi cộng đồng cho thiếu nhi. 

Các ý tưởng hình thành vở diễn do Giám đốc dự án đề xuẩt gắn với các hoạt động của các chương trình trong dự án, nhưng không bị gới hạn. Các chủ đề của các buổi công diễn bao gồm kế hoạch hóa gia đình, phòng chống sốt xuất huyết, nước sạch viêm gan siêu vi B, lao phổi, HIV/AIDS, ma túy, xóa mù chữ, an toàn thực phẩm kỹ thuật chăn nuôi heo, lao động và tiết kiệm, dinh dưỡng, tiêm chủng cho trẻ em, hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, giáo dục con cái, giáo dục học sinh, vệ sinh răng miệng. 

Một số ý tưởng do các cơ quan chức năng nhà nước đề xuất, ví dụ: về sức khỏe, tình lính (đồng chí), chất độc da cam. Có ba lần nhóm Tánh Linh được đề xuất biểu diễn theo đề nghị của phòng Văn hóa thông tin. Nhóm Tánh Linh đã bàn giao 10 vở cho Đức Linh, và qua hướng dẫn. Nhóm Đức Linh đã hướng dẫn cho Nhóm Tánh Linh một bài múa. Nhóm Long Mỹ được học ở Nhóm Tánh Linh 4 tháng, và được nhận chuyển giao các tiết mục. Hiện tại họ còn ở trong quá trình xây dựng, chưa tự lập về mặt sáng tác. 

Trước đây, các vở diễn do một cán bộ dự án xây dựng. Hiện nay các thành viên trong cả hai nhóm đang bắt đầu tập viết kịch bản. Hiện có 5 kịch bản được xây dựng theo phương thức nhóm, để được chau chuốt do đaọ diễn hoặc chuyên gia chuyên nghiệp ở HCM. 

Cường độ biểu diễn của nhóm hiện tại là 18 đêm một tháng. Do biểu diễn ở các thôn, và có danh mục tiết mục lớn, nên hiện nay chưa có sự trùng lặp về tiết mục. Khi các diễn viên không đi diễn, họ làm việc 8 tiếng một ngày để tập vở mới, ôn vở cũ, và rèn luyện các kỹ năng diễn xuất. 

Khi biểu diễn, trang thiết bị âm thanh của đoàn dùng được dự án thuê và thanh toán. Trang phục đạo cụ sân khấu, băng đĩa nhạc, ánh sáng được dự án đầu tư. Dự án còn trang bị phòng tập và nơi ở cho các diễn viên. Các diễn viên tự túc các phương tiên đi lại. Mỗi khi có vở diễn mới, nhóm kịch đề xuất với dự án nhu cầu mua sắm và đầu tư cho tiết mục mới. 

Quan hệ với các cơ quan nhà nước thể hiện ở việc đăng ký tiết mục. UBND (giao cho Phòng Văn hóa quản lý) cấp cho giấy phép cho Vietnam Plus thành lập và hoạt động của Nhóm truyền thông Việt Nam Plus. Nhóm truyền thông cộng đồng, xin cấp giấy phép biểu diễn hàng tháng của Phòng Văn hóa huyện duyệt các tiết mục. Mỗi năm Phòng Văn hóa duyệt tiết mục và đăng ký kịch bản. Ở Tánh Linh thì quá trình này không phức tạp, tuy vậy ở Đức Linh phức tạp hơn. Phòng văn hóa cử cán bộ theo dõi các cuộc biểu diễn, và yêu cầu báo cáo kết quả họat động. 

Vai trò của cán bộ dự án là tổ chức, tuyển dụng, đào tạo, (Việc cấp kinh phí được giám đốc dự án  duyệt  theo hình thức khóan và được quyết tóan hàng tháng) cấp kinh phí (do Dự án cấp trực tiếp cho từng diễn viên ?), và ở vị trí trưởng đoàn. Nhóm diễn viên có một nhóm trưởng riêng, và các diễn viên. Trong các diễn viên ở nhóm Tánh Linh, hiện chưa ai có gia đình và họ sinh hoạt chung như một gia đình. 

Đối tượng biểu diễn theo mục tiêu là chính yếu là phụ nữ và người nghèo. Thực tế theo quan sát của cán bộ dự án chuyên trách nhóm kịch, khán giả là phần lớn là trẻ em, thanh thiếu niên, nữ. Thông thường ven đường nhựa ít người xem, mà khi diễn ở trong các làng sâu và xa thì đông người xem hơn. Thông thường mỗi xuất diễn có khoảng 300 người tham dự. Có những lần có tới gần 1000 người. Chưa bao giờ có ít hơn 200 người xem, trừ trường hợp trời mưa. Theo anh, những người nghèo đến xem là các người nghèo, không có ti-vi, làm nông, không có chỗ giải trí ở các tiệm cà-phê. 

Nhóm đã thành công ở mức độ cao. Đã ba năm, mà mỗi lần đến diễn, lụôn thu hút được khán giả. Có thôn tháng nào cũng đến mà cũng có khán giả. Khán giả có nơi đã quen với tiếng xe của đoàn, và đến đúng giờ, dù cho lúc đầu có ít người xem. Để theo dõi và đánh giá tác động của biểu diễn, cán bộ dự án hoặc trưởng nhóm phỏng vấn khoảng ba người để kiểm tra mức độ nhớ và ấn tượng về các buổi diễn trước, và có thu âm. (hôm qua máy hỏng không thu âm). Các cán bộ dự án cho biết, trong tương lai để đánh giá chất lượng, sẽ quay video khán giả và đêm diễn. 

Các nhóm kịch của dự án đã được biết như một nhóm không chuyên nhưng có tiếng trong một phạm vi nhất định bên ngoài vùng dự án. Nhóm kịch khi còn ở Đồng Nai đã biểu diễn cho công ty mía đường Bụt Bông (Tây Ninh) ở 22 xã vùng nguyên liệu. Đoàn kịch huyện Tánh Linh đã tổ chức diễn tại Long Mỹ, Hậu giang (hai đợt), và diễn cho ACTIONAID tại HCM. Nhóm Định Quán đã biểu diễn cho Oxfam Hong Kong tại Quảng trị, Nghệ An, và Hà Tĩnh. Tại Hội diễn ba tỉnh Giáp Gianh (Đồng Nai, Bình Thuận, và Lâm Đồng) các nhóm kịch của dự án đã đi tham dự ba lần đều có giải, bao gồm một giải nhất và hai giải nhì. Tuy nhiên, các nhóm hiện chưa có tờ rơi, chưa có phương thức tự giới thiệu, hay “tiếp thị”. 

Chế độ lương của các diễn viên gắn liền với số buổi diễn. Lương trả theo xuất diễn và vị trí công tác. Trong chi phí (khóan) 600.000 cho một đêm diễn mà dự án cunng (cung) cấp, trong đó chi phí cho âm thanh là 200.000Đ. Phần còn lại nhóm tự phân bổ theo một quy ước chung. Các diễn viên đều hưởng bằng nhau. Các diễn viên được cấp mũ baỏ (bảo) hiểm khi đi xe máy, và được mua bảo hiểm thân thể, nhưng họ chưa có bảo hiểm xã hội. 

Cán bộ dự án chuyên trách về nhóm kịch cho biết các thành viên trong nhóm đều là nông dân. Học vấn cao nhất là lớp 9. Họ lo ngại về công việc làm ổn định, tuy chưa có ai bỏ đi vì lý do này vì họ say mê với nghề nghiệp. Họ có định hướng cho mình những nghề khi có khó khăn của nhóm, như buôn bán nhỏ, may mặc, chơi đàn hoặc trở về với nghề cũ như làm nông, hớt tóc. 

3.3.3. Phân tích và khuyến nghị

Việc hình thành và phát triển các nhóm kịch truyền thông là một kết quả tốt của một quá trình đầu tư lâu dài và lớn và có hiệu quả của Vietnam Plus, và rất nên được duy trì. Các năng lực của nhóm kịch đã được xây dựng toàn diện, có hiệu quả (trừ năng lực tài chính). Hoạt động truyền thông của nhóm kịch đã có những kết quả thành công và được khẳng định thể hiện qua lượng người xem không giảm trong nhiều năm qua. Ngược lại với các hoạt động cải thiện sinh kế, các sản phẩm của nhóm kịch là các sản phẩm tinh thần mà công chúng ở các thôn bản chưa được chuẩn bị để trả phí: khán giả không có khả năng, và nhà nước không tiếp nhận để cấp taì (tài) chính (Dự án cũng không cho phép thu phí), nên khả năng tự trang trải của nhóm kịch là không có và chưa thể đặt ra. Là một nhóm kịch  không chính thức (thực hiện một chương trình-Nhóm truyền thông của VietNam Plus) hiện tại tính danh của nhóm kịch chưa rõ, lô-gô của nhóm là biểu tượng của Vietnam Plus, không có chữ, và không rõ với người xem. Nhóm kịch cũng chưa có tài liệu giới thiệu về nhóm ? ?, ví dụ ở dạng tờ rơi. 

Tư vấn viên đề xuất những khuyến nghị sau:

· Tiếp tục tăng cường liên kết giữa các nhóm kịch ở các vùng dự án để làm phong phú số lượng và chất lượng biểu diễn, quy mô trình diễn vở diễn. 

· Xây dựng tính danh, hình ảnh và “thương hiệu” thông qua làm tờ rơi, giới thiệu diễn viên, giao lưu và tham gia các cuộc thi văn nghệ quần chúng, hoặc không chuyên theo ngành, và lãnh thổ, hoặc khu vực.

· Xem xét việc xây dựng liên kết với các đoàn thể, ví dụ Đoàn thanh niên tỉnh, để hoạt động như Đội văn nghệ xung kích, còn dự án hoặc các đơn khác là các nhà tài trợ và bảo trợ. các (Các) nhà tài trợ và bảo trợ có thể đặt hàng theo các chủ đề và khu vực phục vụ.  

· Xem xét khả năng tạo nguồn thu, và có thể mở rộng diện phục vụ của nhóm kịch; 

· Xem xét khả năng tăng cường tính độc lập nói chung và về tài chính thông qua đa dạng hóa các nhà tài trợ và tìm kiếm nhà taì trợ ổn định.  

· Duy trì các ngụồn tài trợ ổn định, lâu dài để bảo trợ cho nhóm, như các công ty làm với các đoàn thể thao, và thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của người xem để nâng cao chất lượng diễn và thông báo với các nhà tài trợ.

· Có chế độ bảo hiểm thôi việc, bảo hiểm xã hội với các diễn viên để tgăng (tăng) cường sự yên tâm và gắn bó với mục tiêu của nhóm
. 

4. Quá trình chuyển giao Vietnam Plus và Thiện chí

3.1. Qúa trình hình thành và phát triển tổ chức Thiện chí

3.1.2. Quá trình hình thành 

Lãnh đạo của Trung tâm Thiện chí cho biết Thiện Chí đã đăng ký họat động theo Luật khoa học công nghệ và được thành lập trong khuôn khổ Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận. Đây là một khung pháp lý và khung tổ chức mà nhiều tổ chức phi lợi nhuận trong nước vận dụng. Thiện chí đã làm lễ ra mắt chính thức vào tháng 1 năm 2006. 

3.1.2. Năng lực của Thiện chí

Thiện chí đã chứng tỏ khả năng của mình trong việc phát hiện các vấn đề xã hội, phân tích tìm giải pháp và tìm được nguồn tài chính và kỹ thuật hỗ trợ để giải quyết vấn đề đó. Cách đây một năm trước đây, khi Thiện Chí đã hình thành và đăng ký hoạt động như một công ty trách nhiệm hữu hạn phi lợi nhuận, với các kinh nghiệm tích lũy từ các dự án của Vietnam Plus, Thiện chí đã giành được tài trợ của WB cho một sáng kiến vê ( về ) sử lý chất thải ( rác và nilong) từ ny-lon để bảo vệ môi trường tại huyện Tánh Linh và Đức Linh. . 

Năng lực triển khai thực hiện dự án đó của Thiện chí cũng đang đựoc thể hiện ở cả hai huyện Tánh Linh và Đức Linh. Các thủ tục tiếp nhận viện trợ từ WB đã hoàn thành, Thiện chí đã hoàn thành thủ tục để được cấp đất và xây dựng cơ sở chế biến bao ny-lông. Bộ máy quản lý nhà máy, và hệ thống cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhà máy cũng đang hình thành, và các nguồn tiêu thụ của nhà máy xử lý rác thải cũng đã được cam kết. 

3.1.3. Nhu cầu về phát triển tổ chức

Thiện Chí có nhu cầu về phát triển tổ chức. Tuy đã có điều lệ đăng ký với chính quyền, các cuộc thảo luận với thành viên Ban lãnh đạo và nhân viên của Thiện Chí, cho thấy các yếu tố hợp thành của tổ chức, ví dụ như nhãn quan
, chiến lược phát triển, và chương trình hoạt động, của Thiện Chí còn chưa rõ ràng và chưa có sự thông nhất trong đội ngũ.

Về  nhãn quan, do sự phân tích tình hình kinh-tế xã hội ở địa phương hiện chưa được Thiện Chí thực hiện, nhãn quan của Thiện Chí với xã hội ở địa phương và Việt nam chưa hình thành rõ ràng, và chưa thống nhất trong đội ngũ của mình. Với tư cách là cán bộ dự án của Vietnam Plus, các cán bộ của Thiện Chí cho biết trên ba năm nay họ chưa có hoạt động phân tích môi trường và định hướng chiến lược. Một cán bộ nhận xét là có một trải nghiệm với họat động này, những cán bộ này có cảm nhận là quá trình này có ít sự tham gia của nhân viên. 

Hiện tại Ban lãnh đạo của Thiện Chí cũng chưa đi tới thống nhất về vấn đề phát triển nào sẽ là trọng tâm hoạt động của mình. Một thành viên trong ban lãnh đạo có ý tưởng về phát triển tiềm năng du lịch của Bình thuận. Một số thành viên khác thì cho rằng Thiện Chí cần tham gia vào quá trình giảm nghèo ở địa phương. Một hướng khác được chỉ ra là Thiện Chí cần tham gia giải quyết vấn đề môi trường ở địa phương. Một nhu cầu về phát triển tổ chức là hình thành một ý chí chung của tổ chức về cần tập trung giải quyết vấn đề xã hội nào, nhất là trong giai đoạn ban đầu, mà Thiện Chí có năng lực giải quyết với trong phạm vi nguồn lực của mình. 

Khi phỏng vấn, lãnh đạo của Thiện Chí cho biết, các tiếp cận vận dụng trong việc giải quyết một vấn đề cụ thể cũng có những trường hợp chưa rõ ràng và nhất quán. Trong cán bộ của Thiện Chí, còn chưa ngã ngũ và chưa có các quyết định trong các cuộc thảo luận về tiếp cận phát triển cộng đồng hay theo tiếp cận định hướng cá nhân, định hướng phát triển năng năng lực cộng đồng để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói hay giải quyết các triệu chứng của nghèo đói. 

Một chương trình hành động để thực hiện các mục tiêu của Thiện Chí cũng chưa hình thành. Chương trình này chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đựoc hình thành trong bối cảnh của sự chín muồi các hợp phần của tổ chức như nhãn quan, mục tiêu lý tửong  ( tưởng )của tổ chức và chiến lược thực hiện các mục tiêu lý tưởng đó. 

Cuối cùng, các quy trình thủ tục trong tổ chức và thực hiện dự án của Thiện Chí cũng chưa hoàn chỉnh. Thực chất, các quy trình hiện đang áp dụng trong văn phòng Tánh Linh đều là của Vietnam Plus. Việc Thiện Chí tư liệu hóa các quy trình này, và tiếp nhận để sở hữu dần các quy trình thủ tục quản lý hành chính, tài chính, quy trình báo cáo cần được làm trong thời gian tới. Là một tổ chức trong nước, Thiện Chí cũng cần xây dựng một hệ thống quản lý cán bộ và chế độ lương thưởng phù hợp với môi trường của một tổ chức Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán tổ chức của Việt Nam, mà các chế độ của Vietnam Plus không nhất thiết là phù hợp. 

Tuy nhiên, hiện tại, khi phỏng vấn các tổ chức địa phương có quan hệ với Dự án Phát  triển cộng đồng ở cả hai huyện, họ hầu như chưa biết Thiện Chí là  tổ chức nào, và đang có họat động gì ở địa phương. 

Một vấn đề khác mà Thiện Chí cũng đang gặp là tính danh (indentity) chưa rõ ràng. Các cán bộ của Thiện Chí hiện đang làm việc cho dự án của Vietnam Plus, tất cả các quan hệ với địa phương đều nhân danh Vietnam Plus, các công văn giấy tờ, tài liệu báo cáo, đều mang lo-go của Vietnam Plus. Kết qủa cũng hiểu được là khi phỏng vấn các tổ chức địa phương có quan hệ với Dự án Phát  triển cộng đồng ở cả hai huyện, họ hầu như chưa biết Thiện Chí là  tổ chức nào, và đang có họat động gì ở địa phương. 

Thực ra, sẽ là ít thực tiễn nếu yêu cầu Thiện Chí hoàn thiện tất cả các hợp phần cấu thành của tổ chức trong một thời gian ngắn, mà cần một quá trình để Thiện Chí xây dụng và hoàn thiện từng bước các hợp phần tổ chức đó của mình. Do chương trình của Vietnam Plus là tích hợp, đa dạng, một nguy cơ có thể là Thiện Chí tham vọng tiếp nhận toàn bộ các hướng phát triển đo, trong khi Thiện Chí chỉ có năng lực hoặc thế mạnh trong một (hoặc một vài) lĩnh vực nhất định. Một xuất phát điểm của Thiện Chí có thể chỉ là một phần nào đó trong chương trình tích hợp hiện taị của Vietnam Plus. 

3.2. Quá trình chuyển giao

3.2.1. Cam kết của lãnh đạo 

Lãnh đạo của Vietnam Plus cho biết ngay từ khi hình thành chương trình Việt Nam, tổ chức đã mong muốn tìm kiếm và hỗ trợ một đối tác trong nước. Chỉ hai năm gần đây, khi xã hội dân sự ở Việt nam nói chung và Bình Thuận có những phát triển, Vietnam Plus đã khuyến khích các cán bộ dự án xem xét việc hình thành và phát triển một tổ chức phi lợi nhuận trong nước để có thể thực hiện những công việc tương tự. lãnh (Lãnh) đạo của Vietnam Plus cũng chỉ rõ mong muốn thực hiện tiến trình chuyển giao trong điều kiện các năng lực của Thiện Chí được phát triển tương ứng để thực hiện các sứ mệnh, và các nhiệm vụ của mình, do chính mình đặt ra và theo cách thức của mình. 

Khi Thiện Chí hình thành, Vietnam Plus đã có những cam kết (tuy chưa chính thức) về sự hỗ trợ về mặt tổ chức và tài chính trong quá trình Thiện Chí hình thành và phát triển. Hiện tại lãnh đạo của Vietnam Plus cũng là một thành viên của Ban Cố vấn của Thiện Chí, đã góp phần định hướng (tư vấn) cho Thiện Chí. 

Hiện tại, lãnh đạo của Thiện Chí cho biết tổ chức còn chưa có hoạch định rõ ràng về xây dựng quan hệ chiến lược cuả mình với các bên liên quan
, ví dụ các tổ chức tài trợ, các mạng lưới về các NGOs trong nước cùng hoạt động trong một lĩnh vực. Liên kết với các tổ chức là một năng lực quan trọng, mà Thiện Chí nên có kế hoạch xây dựng để trước hết là trao đổi thông tin về môi trường hoạt động cùa mình, cùng chia sẻ các bài học kinh nghiệm và xây dựng năng lực trong tương lai. 

Do có đội ngũ cán bộ làm việc nhiều năm với Vietnam Plus, để thực hiện các dự án của Vietnam Plus, Thiện Chí có thuận lợi là có kinh nghiệm thực hiện các dự án phát triển, có quan hệ cá nhân với các tổ chức địa phương, có hiểu biết sâu sắc về địa phương, và quen thuộc với một hệ thống quản lý dự án. Tuy nhiên là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập ở địa phương, Thiện Chí cũng không nhất thiết phải đồng ý và tiếp nhận toàn bộ các nhãn quan, lý tưởng mục tiêu, phương pháp, cũng như chương trình hoạt động của Vietnam Plus. 

3.2.2. Kết quả chuyển giao hiện tại

Quá trình chuyển giao các hoạt động của Dự án Phát triển cộng đồng đang được diễn ra từng bước. Lãnh đaọ Thiện Chí cho biết hiện tại các cán bộ của dự án Vietnam Plus tại Tánh Linh đã được bàn giao cho Thiện Chí quản lý. Vào cuối năm 2006, sau khi cam kết của Vietnam Plus với chính quyền huyện Tánh Linh kết thúc, dự án mới cho vùng Tánh Linh sẽ do Thiện Chí xây dựng và Vietnam Plus xem xét để phê duyệt, và cung cấp viện trợ. Thiện Chí cũng sẽ đề xuất văn bản dự án đó cho chính quyền phê chuẩn theo tiến trình được pháp luật quy định về tiếp nhận viện trợ phi chính phủ. 

Các lãnh đạo của dự án tại cả hai huyện và của Thiện Chí đều xác nhận hiện nay, một lịch trình để bàn giao các hoạt động của dự án Vietnam Plus cho Thiện Chí là chưa có. Tuy một nguyên tắc của quá trình bàn giao là khối lượng công việc và nội dung bàn giao gắn với việc phát triển năng lực tổ chức của Thiện Chí, tiến trình xây dựng năng lực, cũng như các biện pháp đo đạc xác nhận năng lực để có những mốc bàn giao cụ thể cũng chưa được hoạch định trên văn bản. 

3.3. Các phân tích và khuyến nghị

Quan sát kinh nghiệm thành công ở Việt nam trong về việc hình thành và phát triển  các tổ chức phi-lợi-nhuận trong nước từ quá trình Việt Nam hóa một tổ chức NGO quốc tế, hoặc từ một dự án do các NGO quốc tế vận hành, có thể thấy các yếu tố quan trọng sau:

5. Cần một khoảng thời gian đáng kể để xây dựng và phát triển tổ chức.  Thời gian này có thể kéo dài tới 3 năm, hoặc lâu hơn, như trường hợp của CECEM hoặc CÍDSE. 

6. Quá trình này cần có sự chủ đạo và do những người sáng lập tổ chức là người Việt Nam dẫn dắt; 

7. Quá trình này cần được hoạch định với sự tham gia của đội ngũ nhân viên, được theo dõi và giám sát và hiệu chỉnh kịp thời. 

8. Một yếu tố quan trọng là cam kết của tổ chức (hay dự án) gốc về hỗ trợ tài chính, nhưng quan trọng hơn là hỗ trợ kỹ thuật về phát triển tổ chức, và theo dõi giám sát trong giai đoạn hình thành ban đầu.

Về trung hạn, Tư vấn viên khuyến nghị Thiện chí xây dựng cho mình một kế hoạch phát triển tổ chức, gắn với một chương trình phát triển hoạt động tại huyện Tánh Linh để Vietnam Plus có thể hỗ trợ trong năm 2007-2009. ( 2007-2011)
Ngay trong năm 2006, Vietnam Plus nên xem xét một khoản tài trợ ban đầu để Thiện Chí có thể tổ chức khảo sát đánh giá môi trường hoạt động của mình trong huyện Tánh Linh và Bình Thuận, và làm rõ mục tiêu lý tưởng của mình, và cũng qua đó xây dựng chương trình hoạt động của mình trong ba năm tới tại huyện. Trong quá trình này, do dự án hiện tại của Vietnam Plus có bao gồm nhiều nội dung với những tiếp cận rất khác nhau, ví dụ các chương trình sinh kế và chương trình truyền thông qua kich, Thiện Chí và Vietnam Plus nên xem xét thật kỹ việc hình thành từ tổ chức hiện tại của  dự án một hoạc ( hoặc )hai tổ chức riêng biệt, hoặc Thiện Chí nên tiếp tục duy trì và pohát( phát ) huy những hợp phần nào của chương trình. 

Trong thỏa thuận hợp tác giữa Thiện Chí và Vietnam Plus, có thể trong khỏan tài trợ ban đầu, hai bên nên thống nhất những năng lực cần có của Thiện Chí, các biện pháp xây dựng, các chỉ số và biện pháp đo đạc các năng lực đó và các nội dung bàn giao cụ thể giữa Vietnam Plus và Thiện Chí. Nội dung xây dựng năng lực có thể xem ở Phần 3.1.3. 

Do các cán bộ hiện tại của Thiện Chí đều tham gia thực hiện chính nhiệm và trọn thời gian với việc thực hiện các dự án ở các huyện dự án, khoản tài trợ ban đầu này nên giúp Thiện Chí một biên chế bổ xung hoặc tư vấn ngắn hạn để xúc tác các hoạt động đánh giá môi trường hoạt động, hoạch định chiến lược và lập dự án hoạt động, cũng như để hoàn thiện các quy trình thủ tục hoạt động của mình và thống nhất trong nội bộ tổ chức. 

Vietnam Plus cũng nên nhìn nhận rõ vị trí của văn phòng mình ở Việt Nam, là có giấy phép hoạt động dự án, có văn phòng dự án, hoặc văn phòng đại diện theo các quy định với INGOs. Trường hợp hợp tác với Thiện Chí và các tổ chức đối tác trong nứoc khác là phương thức duy nhất để Vietnam Plus thực hiện các dự án phát triển của mình thì nên xem xét vị trí giấy phép hoạt động dự án, hoặc văn phòng dự án là phù hợp. Vietnam Plus cũng nên làm rõ kế hoạch của mình với chính quyền địa phương, và giới thiệu Thiện Chí như một tổ chức đối tác chính của mình ở Việt Nam với các cơ quan chính quyền và trực tiếp với các nhà tài trợ cho chương trình ( dự án tỉnh ) Bình Thuận. 

Trong quá trình phát triển năng lực của Thiện Chí, Tư vấn viên cũng khuyến nghị Vietnam Plus xem xét khả năng ký kết hợp đồng với Thiện Chí về thực hiện dự án phát triển cộng đồng trong huyện Đức Linh trong giai đoạn 2006-2009. Cam kết dự án của Vietnam Plus với chính quyền địa phương hoàn toàn có thể được thực hiện theo phương thức ủy thác Thiện Chí như một đơn vị thực hiện để triển khai. 
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	21- 1

Sáng
	Đi Đức Linh

Xã Trà Tân
	Phỏng vấn: hoạt động tín dụng. hoạt động học bổng

Hai hộ nghèo được giúp nuôi thỏ và heo. 

	Chiều
	Xã Đức Hanh
	Tạo việc làm: hàng ráp mảnh

Phỏng vấn cộng đồng: hoạt động: Thu gom ni lông,

Phỏng vấn nhóm BQL Dự án

	Tối
	VP Đức Linh
	Thảo luận với BLĐ Thiện chí và dự án (Lý Hằng)

	22-1

Sáng
	Xã Đức Trinh

Thị trấn Võ Xu
	Mô hình trình diễn lúan (lúa) thôn 11 

	Chiều
	VP Đức Linh
	Đi về HCM

Phỏng vấn Ms Thanh, tình nguyện viên VN (Plus)

	Tối
	Nhà hàng SG xưa
	Thảo luận Ban Cố vấn Thiện chí

	23
	Đi HCM 
	Thảo luận với Lãnh đaọ Thiện chí

	
	Đi HN
	Đi đường


5.2. Danh sách những người đã phỏng vấn

5.2.1. Ban cố vấn Thiện chí

Năm thành viên

5.2.2. Cán bộ Thiện chí, Vietnam Plus

1. Bernard Kervyn, Giám đốc Vietnam Plus, Ủy viên Ban cố vấn Thiện chí

2. Trần văn Tốt, Giám Đốc Trung tâm Thiện Chí, Phó Giám đốc Vietnam Plus

3. Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Dự án Tánh Linh

4. Lê thị Yến Hằng, Giám đốc Dự án Đức Linh

5. Đinh Thị Lý, Thành viên Ban Quản Lý, Dự án Đức Linh

6. Phan Thị Phương Dung, Nhân viên tiết kiệm tín dụng

7. Nguyễn Văn Giang, cán bộ dự án chuyên trách nhóm kịch truyền thông

8. Nguyễn Văn Thân, cán bộ chuyên trách chương trình trồng trọt chăn nuôi và vi tính

5.2.3. Tổ chức đối tác Tánh Linh

9. Nguyễn Như Mỹ, Giám Đốc Trung tâm Khuyến Nông huyện Tánh Linh

10. Phạm Huy Văn, Trưởng Phòng Giáo dục, huyện Tánh Linh

11. Huỳnh Sinh, Trơửng Ban Tiểu học

12. Nguyễn Đức Tấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Thuận

13. Phương Quốc Bình, PCT UBND xã, Trưởng ban Quản lý Dự án Xã Trà Tân

14. Chu Thị Kim Anh, CT Hội Phụ nữ xã, Phó Trưởng ban Quản lý Dự án Xã Trà Tân, cộng tác viên chương trình tín dụng

5.2.3. Cộng đồng huyện Tánh Linh

15. Huỳnh thị Hạnh, nông dân thôn 3, hộ nghèo, xã Đức Bình

16. Đỗ Văn Hải, hộ nghèo, bản Tà Lốc, xã La Ngâu

17. Trần Thị Lan., hộ nghèo, bản Tà Lốc, xã La Ngâu

18. Dương Chiến, hộ làm Bio-ga, thôn Quảng Thuận xã Đức Thuận

19. Nguyễn Dũng, TRưởng (trưởng)thôn, thôn Quảng Thuận xã Đức Thuận

20. Dương Thị Liên, Trưởng ban Mặt trận xã Đức Thuận

21. Nguyễn Tiến Doanh, thú y, hộ nuôi heo đực, thôn Đồi Giang, xã Đức Thuận

22. Huỳnh Thị Hạnh, hộ nuôi thỏ giống, Thôn Ba, xã Đức Bình
23. Nguyễn Công Danh, chủ hộ chế biến bột lá mỳbj8 (mì)
5.2.4. Cộng đồng huyện Đức Linh

24. Lê Văn Thống, chủ hộ nghèo được  giúp nuôi heo, thôn 5 xã Trà Tân

25. Nguyễn Thị Yên, vợ chủ hộ nghèo được  giúp nuôi heo, thôn 5 xã Trà Tân

26. Phạm Văn Toàn, chủ hộ nghèo được  giúp nuôi thỏ, thôn 5 xã Trà Tân

27. Mai Thị Thu, vợ chủ hộ nghèo được giúp nuôi thỏ, thôn 5 xã Trà Tân

28. Tài, (Lái) hộ thu gom và sử (xử) lý bao nylon huyện Đức Linh

29. Đoàn thị (Sương Mai) Liễu, trưởng nhóm thợ ráp mảnh, thôn ba xã Đức Thạnh (Hạnh)
30. Trần Minh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Võ Xu

Nhóm trồng lúa giống, thôn 11 thị trấn Võ Xu:

31. Trần Thị My

32. Lê Trần Tám

33. Lê Út

34. Lê Thị Thủy

35. Lê Thị Á

36. Trần Hoàn

37. Nguyễn Ba

38. Nguyễn Hữu Sáu, Tổ trưởng tổ lúa giống, chi hội trưởng nông dân thôn

39. Trần Văn Dương

40. Tạ Thi

5.3. Tài liệu tham khảo

1. Vietnam Plus. Báo cáo tổng kết: lá khoai mì 2003-2004. Tháng 3 năm 2004

2. Vietnam Plus. Báo cáo kết quả thực hiện dự án phát triển cộng đồng. Giai đoạn 1, huyện Đức Linh, Bình Thuận, tháng 12-2004

3. Vietnam Plus. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2005 và kế hoạch kinh phí 2006. Huyện Đức Linh. 

4. Vietnam Plus. Tổng kết các chương trình hoạt động năm 2005. Huyện Tánh Linh. Tháng 12 2006

5. Vietnam Plus. Báo cáo sơ kết chương trình y tế học đường. Huyện Đức Linh. Niên học 2004-2005. 

6. Vietnam Plus. Báo cáo lượng giá chương trình phát triển cộng đồng huyện Tánh Linh và Đức Linh, 2004. Tháng 3, 2004. 

� Hay là dùng từ tiếng Anh là “mainstreaming”.


� Các hộ trồng lúa giống ở thị trấn Võ Xu huyện Đức Linh cho biết giống lúa 5 số là giống 56279. 


� Cán bộ dự án chuyên trách về hoạt động này cũng không rõ là giống thỏ đực là giống gì. Chỉ biết là giống loại to, mua từ thành phố HCM. 


� Trung tâm khuyến nông Tánh Linh cho biết, hai hộ mô hình nuôi thỏ giống được hỗ trợ thỏ đực, còn thỏ caí thì gia đình tự túc giống. Một hộ nuôi 65 thỏ cái được giúp 7 thỏ đực, còn hộ kia nuôi 40 thỏ cái thì đựoc giúp 5 thỏ đực. 


� Ở Bình Thuận, cây sắn còn được gọi là cây mỳ, hay khoai mỳ. 


� Đó là ba xã Gia Huynh, Suối Kiết, và Lạc Tân. (Lạc Tánh)


� Thường được gọi với thuật ngữ tiếng Anh là “exit strategy”. 


� Nếu Thiện Chí không duy trì nhóm kịch trong hoạt động của mình, dự án nên xem xét đào tạo nghề (có thể liên quan đến biểu diễn) để diễn viên yên tâm về việc làm sau này. 





� Thuật ngữ tiếng Anh thường dùng là Vision. Tiếng Việt tương đương khác là lý tưởng của tổ chức. 


� Hiêu theo thuật ngữ tiếng Anh là stakeholders. 
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